57
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Ngày soạn:6/9/2022 
Ngày dạy :8/09 đến 5/10/ 2022

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học : Nội dung giáo dục địa phương – Lớp 7A,7,B,7C
Tiết :1,2,3,4,5 - CHỦ ĐỀ 1
 LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
  - Bồi dưỡng kĩ năng quan sát, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
  - Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
  - Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu trên lược đồ
2. Phẩm chất:
  - Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long Hà Nội.
  - Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
  - Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử của Hà Nội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   - GV : Giáo án, sơ đồ Thăng Long thế kỉ X đến XV, tranh ảnh về Long thành, các tư lịêu về Thành Hà Nội.                            
   - HS : Tìm hiểu về Thăng Long thời Lý , Trần, Hồ (Ảnh tư liệu về các công trình văn hóa, đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk116399762]A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS tìm hiểu bài mới.
  b. Tổ chức hoạt động:
   - HS quan sát các tranh ảnh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chùa Một    Cột…
Nhìn vào hình em hãy cho hình ảnh trên thuộc thành phố nào của nước ta? ( Hà Nội)
   - GV: Hà Nội thân yêu của chúng ta đã hơn một nghìn năm tuổi. Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội đã trở thành những tên gọi đầy tự hào trong trái tim của mọi người dân Việt Nam nói chung. Và với chúng ta – Những người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này – Hà Nội càng trở lên thiêng liêng và gần gũi. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng ngược dòng lịch sử về với Hà Nội xưa,  Hà Nội buổi đầu với tên gọi Thăng Long.
[bookmark: _Hlk116399995]B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 Hoạt động 1. Nhà Lý định đô Thăng Long
a.Mục tiêu: HS nắm được nguyên nhân, thời gian, ý nghĩa việc dời đô ra Thăng Long.
  b.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	-HS trả lời câu hỏi.
 ?Em cho biết trước khi dời đô về Đại La thì kinh đô của Đại Việt ở đâu? (Hoa Lư)
- HS xem tranh ảnh về Hoa Lư - Ninh Bình và quan sát lược đồ Đại Việt thời Lý – Trần.
? Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La? 
Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
? Đóng đô ở vị trí như vậy có thuận lợi gì để phát triển kinh đô?
-HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 
-GV gợi ý bằng cách cho HS xem lược đồ vị trí Hoa Lư và Đại La.
?Đại La có vị trí như thế nào? (Đại La nằm ở vị trí trung tâm đất nước, địa thế cao, rộng, bằng phẳng, thoáng…)

- HS nhìn lược đồ Thăng Long thời Lý – Trần chỉ vị trí thành Đại La với dòng chảy của 3 con sông: Nhị Hà, Tô Lịch, Kim Ngưu Thuận lợi cho giao thông. Có sông Hồng, núi Tản tạo thế núi sông sau trước  Phòng thủ…
?Theo em vì sao Lý Công Uẩn đổi tên Đại La thành Thăng Long? (Tương truyền, khi rời đô Hoa Lư tiến về Đại La, từ xa Lý Thái Tổ nhìn về phía kinh đô tương lai, chợt thấy một đám mây nơi chân thành hình dáng một con rồng vàng bay lên. Vua hết sức vui mừng, cho là điềm lành, liền đặt kinh đô mới là Thăng Long (rồng bay lên).
-HS lần lượt trả lời các câu hỏi
?Em có đánh giá gì về việc địa thế của Thăng Long và việc dời đô của Lý Công Uẩn? (Địa thế: cao, rộng, thoáng… Việc dời đô là hoàn toàn đúng đắn)
-GV bổ sung, nhận xét.
 Như vậy, nhà Lý dời đô về Đại La là một quyết định sáng suốt – Là một mốc son lịch sử cho Hà Nội của chúng ta nói riêng và cả nước nói chung. Từ một làng nhỏ ven sông Tô Lịch, trải qua thời gian đến thế kỉ XI trở thành kinh đô của nước Việt – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của cả nước.
	1. Nhà Lý định đô Thăng Long:






- Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La.









- Đại La đổi thành Thăng Long. 














-Từ đây, Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn nhất của cả nước.



 Hoạt động 2.  Kinh thành Thăng Long thời Lý
a. Mục tiêu: HS hiểu quy hoạch Thăng Long thời Lý
  b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	-HS quan sát lược đồ Thăng Long thời Lý kết hợp với đọc thông tin sgk và cho biết
? Lý Thái Tổ đóng kinh đô, dựng chính điện ở vị trí nào?
? Giới hạn của thành Thăng Long? ? Quy hoạch gồm mấy khu, đó là những khu nào? (HS chỉ trên lược đồ)
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi,phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn. 
-GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
-GV: Trên cơ sở thành Đại La, Lý Thái Tổ cho xây dựng kinh thành mới.
- HS quan sát lược đồ, chỉ giới hạn bằng 3 con sông: phía Đông là sông Hồng, phía Bắc và phía Tây là sông Tô Lịch, phía Nam là sông Kim Ngưu.
- HS 2 mô tả về khu hoàng thành và khu dân sự
Khu Hoàng thành : ở gần Hồ Tây là nơi thiết triều, tất cả được bao bọc bằng một toà thành gọi là Thăng Long Thành(từ thời Lê được gọi là Hoàng thành). Thành đắp bằng đất, sau được xây ốp bằng gạch đá phía ngoài thành có hào, mở bốn cửa : Phía Đông là cửa Tường Phù mở ra phía chợ Đông và đền Bạch Mã (Hàng Buồm ngày nay). Phía Tây là cửa Quảng Phúc. Phía Nam là cửa Đại Hưng (gần Cửa Nam hiện nay). Phía Bắc là cửa Diệu Đức nhìn ra sông Tô Lịch (phố Phan Đình Phùng hiện nay)
Khu dân sự : Khu dân sự là nơi ở, làm ăn sản xuất buôn bán của dân rất sầm uất đông vui.
“Phồn hoa thứ nhất Long thành.
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ”
Việc buôn bán ở khu dân sự ngày càng phát triển. Có nhiều người ngoại quốc qua lại buôn bán: In đô nê xi a, Xiêm, Chiêm Thành, Trung Quốc…
Khu dân sự được chia thành các phường, trong đó có phường nông nghiệp, phường thủ công nghiệp và phường thương nghiệp.
Ngoài hoạt động sản xuất, khu dân sự còn có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo: đền Đồng Cổ, chùa Diên Hựu, tháp Báo Thiên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám….
?So sánh sự khác nhau giữa khu thành và khu thị? (- Khu Hoàng thành là nơi ở và làm việc của vua và hoàng gia.
- Khu dân sự là nơi ở, làm ăn buôn bán của dân chúng).
-GV chỉ trên lược đồ: Bao bọc kinh thành Thăng Long (khu Hoàng thành và khu dân sự là vòng thành thứ ba (La Thành), được bao bọc mặt ngoài bởi 3 con sông: Tô Lịch, Nhị Hà, Kim Ngưu có chức năng là thành lũy bảo vệ và có thể ngăn lũ.
-GV kết luận chung về thành Thăng Long: Dưới triều Lý, quy hoạch Thăng Long gồm 2 khu: Khu Hoàng thành và khu dân sự. Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi La Thành.
-GV chuyển ý: Cùng với việc quy hoạch, xây dựng kinh đô, trong 216 năm tồn tại của mình, nhà Lý ra sức xây dựng Thăng Long thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước
	2. Kinh thành Thăng Long thời Lý.

- Chính điện (điện Kính Thiên) đặt tại núi Nùng




-  Thành thăng Long chia làm hai khu: khu Hoàng thành và khu dân sự

- Khu Hoàng thành (Thăng Long Thành): Là nơi thiết triều
=>Nơi quyết định những vấn đề về chính trị của kinh thành.











- Khu dân sự: nơi ở của dân, nơi sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và buôn bán
 => Nơi quyết những vấn đề về kinh tế.











- Bao quanh kinh thành là La Thành










 TiẾT 3 . Hoạt động 3: Quân sự, giáo dục, văn hoá Thăng Long thời Lý 
a. Mục tiêu: Hiểu: Tình hình kinh tế, quân sự thời Lý.
	        Biết: Các công trình kiến trúc, tác phẩm văn học thời Lý
b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	-HS kết hợp với kiến thức LS dân tộc để trả lời các câu hỏi sau:
Những công trình văn hóa thời Lý? 
Thăng Long thời Lý có những nhân vật lịch sử tiêu biểu nào đã góp sức chống ngoại xâm? 
Văn học, giáo dục thời Lý có gì nổi bật?
-HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
-GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- HS đọc phần chữ nhỏ SGK trang 14 và giới thiệu về hai nhân vật tiêu biểu: Lý thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan
?Trong những năm gần đây, em có biết những hoạt động nào nhằm tôn vinh giáo dục của thủ đô diễn ra tại đây?
(Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc.
Cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi…)
GV cho HS xem 1 số hình ảnh.
	
3. Quân sự, giáo dục, văn hoá Thăng Long thời Lý:
a. Quân sự:  Nhân dân Thăng Long góp phần cùng cả nước đánh tan quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Tiêu biểu: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, nguyên phi Ỷ Lan.
b. Giáo dục:
- 1070, nhà Lý dựng Văn Miếu
- 1076, xây Quốc Tử Giám
c. Văn hoá:
Nhà Lý cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc tôn giáo:
  - Chùa Một cột
Đền Hai Bà Trưng
Đền Bạch mã
Đền Linh lang
Đền Đồng Cổ
Tháp Báo Thiên


Hoạt động 4: 4. Kinh thành Thăng Long thời Trần:
a.Mục tiêu: Biết được quy hoạch và những thay đổi của Thăng Long thời Trần so với thời Lý
b.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung cần đạt

	-Hs quan sát lược đồ  Thăng Long thời Lý – Trần. 
? Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ? 
- Hs đọc : « Các cửa thành….và Văn Hội Môn ». và đọc phần in nghiêng SGK tr 19
? Sự thay đổi của Thăng Long thời Trần ?
? Nhìn lược đồ, em thấy qui mô, cấu trúc Thăng Long thời Trần có thay đổi gì so với thời Lý ? (Không thay đổi mấy, bởi nhà Trần không xây dựng mới mà chỉ tu bổ mở mang thêm).
? Nhà Trần đã tu bổ mở mang thêm như thế nào ? 
? Sự biến đổi của Thăng Long thời Trần chủ yếu ở khu vực nào ? (Khu thị) HS lần lượt trả lời các câu hỏi,phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn. 
-GV bổ sung , nhận xét, đánh giá.
Thăng Long thời Trần quy hoạch thành hai khu: Khu thành kiến thiết đô thị khá tinh tế. Khu thị chặt chẽ với 61 phường thủ công buôn bán chuyên môn hóa.
Trong 175 năm tồn tại nhà Trần không xây dựng mới và chỉ tu bổ mở mang thêm. Việc xây dựng tập trung cho khu Tức Mặc, Thiên Trường và nhiều hành cung khác. Năm 1230 sửa lại cung thất, thành Đại La. Năm 1243 đắp lại Long Thành rồi đổi tên là Phượng Thành. Xây thêm khu Sứ quán để đón tiếp nhà Nguyên...
Trần Phu (sứ giả nhà Nguyên) khi đến Thăng Long đã mô tả khu thành rất đẹp, rất kiên cố, các biển đề đều bằng vàng.
Để bảo vệ kinh thành này, nhân dân Thăng Long đã cùng nhân dân cả nước 3 lần thắng quân xâm lược Mông Nguyên 
-GV dẫn từ sự suy yếu của nhà Trần tới sự thành lập của nhà Hồ
? Tại sao vào thời Hồ, Thăng Long được gọi là Đông Đô?
? Trong hoàn cảnh lịch sử nào Đông Đô lại được đổi thành Đông Quan?
? Tại sao nhà Minh lại đổi tên như vậy?(Âm mưu thôn tính và đồng hóa)
GV: Tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, định đô ở Đông Đô. Năm 1430 đổi tên Đông Đô thành Đông Kinh.
	4.Kinh thành Thăng Long dưới thời Trần.
* Quy hoạch: Gồm 2 khu: 
- Khu thành: khu hành chính.
- Khu thị: khu dân cư
* Những thay đổi:
- Khu thành:
+ 1243, đắp lại Hoàng thành, đổi gọi là Long Phượng.
+ Các cung điện được mở rộng thêm: cung Quan Triều, cung Thánh Từ, điện Thiên An, điện Diên Hồng, điện Thọ Quang...
+ Xây dựng kiên cố, đẹp, tinh tế.


- Khu thị:
+  Bố trí thành phường tập trung theo ngành nghề sản xuất (có 61 phường) 
+ Hệ thống giao thông nội thành được xây dựng với cảnh quan khá đẹp: đường Hoè Nhai, đường Liễu Nhai.
- 1400 Hồ Quý Ly lập ra triểu Hồ. Hồ Quý Ly dời đô về Thanh Hóa, gọi là Tây Đô.
Thăng Long Đông Đô.


- 1407, Giặc Minh xâm lược và thống trị Đông Đô đổi thành  Đông Quan.

- 1430 đổi tên Đông Đô 
 Đông Kinh



TIẾT 4 :Hoạt động 5: 5. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên.
a.Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
      b.Tổ chức hoạt động:


	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung cần đạt

	-GV chỉ lược đồ giới thiệu về sức mạnh của quân Mông Cổ  và giới thiệu : Trong vòng 30 năm quân Mông Cổ 3 lần xâm lược Đại Việt
?Hãy cho biết, trước khi xâm lược Đại Việt , thế và lực của quân Mông Cổ như thế naò ? 
?Em hãy điểm lại thời gian, kế sách, những trận đánh lớn của nhân dân Thăng Long trong ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ?
- HS thảo luận và lần lượt trả lời các câu hỏi

?Giặc Mông Nguyên đánh chiếm Thăng Long 3 lần, cả 3 lần nhân dân Thăng Long đều thực hiện một kế sách “Vườn không nhà trống’’. Vậy kế sách này có tác dụng gi ? (Bảo toàn lực lượng)
-GV thuật trận Đông Bộ Đầu và kể về công lao của nhân dân TL : Hi sinh mọi của cải vật chất, bỏ cả nhà cửa ruộng vườn thực hiện « vườn không nhà trống ». Đặc biệt là công lao của Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung và bà Lý Thị Châu Nương. ? Em biết gì về hai nhân vật này ? (Trần Thị Dung : Là vợ của thái sư Trần Thủ Độ chỉ đạo việc sơ tán các cung phi và gia đình các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng Giang (Lý Nhân – Nam Hà) bảo toàn lực lượng.
Lý Thị Châu Nương : Người làng Quế Võ(Bà chúa kho)
	5. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên


* Thế giặc : Mạnh, chủ động tấn công
* Ta :
- Thực hiện kế sách « Vườn không nhà trống » Bảo toàn lực lượng
- Phản công đuổi giặc : 
Các trận đánh tiêu biểu :
+ Đông Bộ Đầu
+ Phường Giang Khẩu
+ Nam Thăng Long  Giải phóng kinh thành




Hoạt động 6:  Giáo dục, văn hoá thời Trần – Hồ
 a.Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
 b.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung cần đạt

	-Hs đọc  thông tin SGK thảo luận nhóm
Nhóm 1,2: Tình hình giáo dục thời Trần, Hồ
Nhóm 3,4: Tình hình văn hoá thời Trần., Hồ
? Giáo dục, thi cử của Thăng Long thời Trần được tổ chức như thế nào?
? Kể tên một số danh nhân thời Trần mà em biết ?
HS đọc « Vua Trần Anh Tông ... về cung »
? Trong thị dân thời Trần xuất hiện lối sống gì khác thời Lý ? (Buôn bán, vui chơi hấp dẫn cả tầng lớp vua quan)
-GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Các khoa thi ở Thăng Long được tổ chức đều đặn hơn, tầng lớp nho sinh được trọng dụng. Nhà Trần định rõ 7 năm một khoa, đặt ra Tam Khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng, công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với nhà Lý thịnh trị hơn nhiều... Thăng Long là nơi hội tụ của nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước.
? Vì sao Thăng Long là nơi hội tụ của các danh nhân ? (Có viện Quốc học – Nơi các nho sĩ giảng học ngũ kinh)
-GV : Nhân dân Thăng Long rất ưu thích đời sống sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo, tuồng, múa rối...
Như vậy đời sống sinh hoạt văn hóa Thăng Long rất phong phú, nhộn nhịp tập trung và những ngày lễ hội mùa xuân, lễ hội đền Đồng Cổ... và là nơi tụ hội của các danh nhân. 
	6. Giáo dục, văn hoá thời Trần – Hồ.










- Giáo dục :
+ Quy củ, chặt chẽ.
+ Hội tụ nhiều nhà văn hoá (Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn...)
+ Đề cao văn hóa dân tộc, chữ Nôm phát triển.
+ Cải cách văn hóa của Hồ Qúy Ly không hợp lòng dân

- Sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc


[bookmark: _Hlk116402385]C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới.
  b.Tổ chức hoạt động: 
Em hãy tóm tắt những nét chính cơ bản về 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhân dân Thăng Long 
	Cuộc kháng chiến
	Thời gian
	Kế sách
	Các trận đánh
	Kết quả

	Lần thứ nhất
	1/1258
	Vườn không nhà trống
	Đông Bộ Đầu (29/1/1258)
	Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lần thứ nhất

	Lần thứ hai
	1285
	Vườn không nhà trống
	Giang Khẩu (Hàng Buồm)
	Địch phải bỏ thành tháo chạy.

	Lần thứ ba
	1287-1288
	Vườn không nhà trống
	Nam Thăng Long
	Thoát Hoan phải bỏ Thăng Long


[bookmark: _Hlk116402510]D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
 b. Tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà làm vào phiếu học tập
1. So sánh khu thị Thăng Long thời Trần và thời Lý , nêu nhận xét?
	Thời
	Nhận xét

	Thời Lý
	

	Thời Trần
	


2. Dựa vào SGK em hãy điền tên một số phường nghề vào bảng sau và nhận xét :
	Phường
	Nghề

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


- Có một bạn nhận xét về Thăng Long Thời Trần như sau : « Thăng Long đời Trần đánh giặc giỏi » theo em có đúng không? Vì sao?
	-Chuẩn bị bài sau,tìm hiểu về sự phát triển văn hóa của Hà Nội TK X-XV.
[bookmark: _Hlk113396401]	Nhóm 1: Tìm hiểu về tư tưởng, tôn giáo.
	Nhóm 2: Tìm hiểu về văn hóa-giáo dục.
	Nhóm 3: Tìm hiểu về văn học-nghệ thuật.
	Nhóm 4: Tìm hiểu về khoa học kĩ thuật.
_________________________________________________________________
Ngày soạn: 8/10/2022
Ngày dạy: Từ 10/10 đến 26/10/2022
                                                  Chủ đề 2:
SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỦA HÀ NỘI TỪ THẾ KỶ X – XV
Thời gian thực hiện: 3 tiết ( tiết 6,7,8 )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Năng lực:
- Hiểu được trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ ở các TK X   -XV, công cuộc xây dựng văn hóa được tiến hành đều đặn, nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành của nền văn hóa Đại Việt (còn gọi là văn hóa Thăng Long).
- Hiểu được nền văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào về độc lập dân tộc.
 -Quan sát, phát hiện di sản văn hóa.
2. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng niềm tự hào về nền văn hóa đa dạng của dân tộc.
- Bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Ý thức, phát huy năng lực sáng tạo trong văn hóa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
-GV : Giáo án ,máy chiếu, tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc TK X-XV
-HS : Một số bài thơ, phú của các nhà văn học lớn TK X-XV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
[bookmark: _Hlk118971474]A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
[bookmark: _Hlk116400495]  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS tìm hiểu bài mới.
  b. Tổ chức hoạt động:
     -GV : Sau khi giành độc lập, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ TK XI, Hà Nội được chọn là kinh đô của nước Việt và cũng là trung tâm văn hóa của cả nước. Trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhân dân ta đã xây dựng được một nền văn hóa rực rỡ với trung tâm là kinh thành Thăng Long.
[bookmark: _Hlk118971530][bookmark: _Hlk121242552]B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  Hoạt động 1: Tìm hiểu về tư tưởng, tôn giáo.
   a. Mục tiêu: HS hiểu được,bước sang thời kì độc lập,các tôn giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển.
   b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	- GV :Bước sang thời kỳ độc lập, trong bối cảnh có chủ quyền độc lập, các tôn giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển.
? Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? Giáo lý cơ bản của Nho giáo là gì?
- HS trình bày.
- GV kết luận:
+ Tư tưởng quan điểm của Nho giáo: đề cao những nguyên tắc trong quan hệ xã hội theo đạo lý “Tam cương, ngũ thường” trong đó tam cương có  ba cặp quan hệ: vua– tôi, cha - con, chồng - vợ. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (5 đức tính của người quân tử).
+ Nho giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc, bước sang thế kỷ phong kiến độc lập có điều kiện phát triển.
- GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được sự phát triển của Nho giáo ở nước ta qua các thời đại Lý, Trần, Lê sơ.
?Tại sao Nho giáo và chữ Hán sớm trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị nhưng lại không phổ biến trong nhân dân?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV lý giải: Những quan điểm, tư tưởng của Nho giáo đã quy định một trật tự, kỷ cương, đạo đức phong kiến rất quy củ, khắt khe. Vì vậy giai cấp thống trị đã lợi dụng triệt để Nho giáo để làm công cụ thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến. Còn với nhân dân, chỉ tiếp thu khía cạnh đạo đức của Nho giáo. Nhà Lê sơ, Nho giáo trở thành độc tôn vì lúc này nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.
- GV trao đổi với HS về đạo Phật: người sáng lập, nguồn gốc, giáo lý.
- HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển của Phật giáo qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê sơ.
- GV liên hệ về sự phát triển của Phật giáo hiện nay, dẫn chứng về các ngôi chùa cổ.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình giáo dục.
- GV truyền đạt để HS nắm được cả 10 thế kỷ Bắc thuộc nền giáo dục bị kìm hãm. Trong khi đó ở Trung Quốc giáo dục đã được coi trọng từ thời Xuân Thu (thời Khổng Tử - Khổng Tử được coi là ông tổ của nghề dạy học của Trung Quốc).
- Bước vào thế kỷ độc lập, nhà nước phong kiến đã quan tâm ngay đến giáo dục: GV nêu việc làm của vua Lý Thánh Tông và hỏi: ?Việc làm của vua Lý Thánh Tông có ý nghĩa gì?
- HS trả lời.
- GV bổ sung, kết luận: Thể hiện sự quan tâm của nhà nước phong kiến đến giáo dục, tôn vinh nghề dạy học.
?Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì?
- HS quan sát hình  – Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) trả lời.
- GV nhận xét, kết luận: Việc làm này có tác dụng khuyến khích học tập, đề cao những người tài giỏi của đất nước.
- GV hỏi: Qua sự phát triển của giáo dục trong các thế kỷ XI – XV em thấy giáo dục thời kỳ này có tác dụng gì?
- HS trả lời. GV nhận xét, kết luận.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phát triển của văn học.
- HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển của văn học qua các thời kỳ
? Tại sao văn học thế kỷ X – XV phát triển?
- HS phát biểu.
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận về sự phát triển của văn học.
?Đặc điểm của văn học trong các thế kỷ XI - XV?
- HS trả lời,GV kết luận.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu sự phát triển nghệ thuật.
- GV: giảng giải về lĩnh vực nghệ thuật gốm, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc.
- GV chia HS làm 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm theo dõi SGK, tìm hiểu một số lĩnh vực cụ thể:
+ Nhóm 1(Kiến trúc): Kể tên những kiến trúc tiêu biểu thế kỷ X – XV, phân biệt đâu là kiến trúc ảnh hưởng đến đạo Phật, đâu là kiến trúc ảnh hưởng của Nho giáo? Nói lên hiểu biết về những công trình kiến trúc đó.
+ Nhóm 2(Điêu khắc): Phân loại những công trình điêu khắc Phật giáo, Nho giáo? Nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc.
+ Nhóm 3(Sân khấu,ca nhạc): Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc, đặc điểm?
- HS thảo luận, đại diện trả lời.
- GV hỏi: Em có nhận xét gì về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Hồ?
- HS trả lời.
- GV bổ sung, kết luận.
* Hoạt động 5: Trình bày những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật.
- GV yêu cầu HS nêu những thành tựu về lịch sử, địa lý, quân sự, chính trị, toán học, kỹ thuật.
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.

	1. Tư tưởng ,tôn giáo.
Ở thời kỳ độc lập, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh.














- Nho giáo: Thời Lý, Trần Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục, thi cử, song không phổ biến trong nhân dân.

- Phật giáo:
+ Thời Lý, Trần được phổ biến rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ở khắp nơi, sư sãi đông.
+ Thời Lê sơ, Phật giáo bị hạn chế, thu hẹp, đi vào trong nhân dân.














2. Giáo dục .
- Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Năm 1075, tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên.
-  Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Năm 1484, dựng bia Tiến sĩ.
- Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, giáo dục từng bước được hoàn thiện, phát triển, đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước.
















3. Phát triển văn học.
- Phát triển mạnh từ thời Trần, nhất là văn học chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng Giang phú..
- Từ thế kỷ XV, văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.
- Đặc điểm:
+ Thể hiện tinh thần dân tộc, yêu nước, tự hào dân tộc.
+ Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước.
4. Sự phát triển nghệ thuật.
- Thành tựu:
+ Kiến trúc phát triển, chủ yếu ở giai đoạn Lý, Trần, Hồ thế kỷ X – XV theo hướng Phật giáo, gồm chùa, tháp, đền.
+ Bên cạnh đó có những công trình kiến trúc ảnh hưởng của Nho giáo: Cung điện, thành quách, thành Thăng Long.
+ Điêu khắc: gồm những công trình chạm khắc, trang trí ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo, song vẫn mang những nét đọc đáo riêng.
+ Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống.


5. Khoa học - kỹ thuật.
- Lịch sử:
+ Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu).
+ Lam Sơn thực lục.
+ Đại Việt sử ký toàn thư.
- Địa lý: Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.
- Quân sự: Binh thư yếu lược.
- Chính trị: Thiên Nam dư hạ.
- Toán học: Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh), Lập thành toán pháp (Vũ Hữu).
- Kỹ thuật:Chế tạo súng thần cơ (Hồ Nguyên Trừng), thuyền chiến có lầu.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới
  b.Tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân,trả lời câu hỏi.
   - Vị trí Phật giáo ở các thế kỷ X – XV?
   - Đặc điểm thơ văn của các thế kỷ XI – XV?
   - Nét độc đáo, tính dân tộc và dân gian trong lĩnh vực nghệ thuật ở các TK X-XV.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
[bookmark: _Hlk116402592] b. Tổ chức hoạt động:
- Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa thế kỷ X – XV. 
- Ôn tập,chuẩn bị kiểm tra giữa kì I.
_____________________________________________________________
Ngày soạn: 28/10/2022 
Ngày dạy: 31/10/2022

TIẾT 9 : KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La
	1TN
	1TL
	
	
	20%

	4
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Giáo dục, thi cử của Thăng Long  được tổ chức như thế nào?



 Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?
	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	
	
	1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	 Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào 
	Nhận biết
- HS biết được việc làm của nhà Lý tác động như thế nào đến sự phát triển của Thăng Long - 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La
	Nhận biết
- HS biết được ai là người tìm ra châu Mĩ.
Thông hiểu
Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La.
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Giáo dục, thi cử của Thăng Long  được tổ chức như thế nào?
 Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?
	Nhận biết
- HS biết được về qui định trong thi cử …
Vận dụng
Kể tên một số nhân vật lịch sử …..

Vận dụng cao:
Kể về một nhân vật lịch sử em yêu thích 
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
[bookmark: _Hlk121252856]Câu 1. Trước khi dời đô về Đại La thì kinh đô của Đại Việt là:
1. Phong Châu      B.Hoa Lư          C.Thăng Long           D.Đông Đô
Câu 2. Kế sách đánh giặc trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhân dân Thăng Long là:
      A.Đánh nhanh thắng nhanh          B.Đánh du kích
C.Vườn không nhà trống                 D,Phản công đuổi giặc
 Câu 3.Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hà Nội đã được xây dựng vào thời Lý Trần?
     A. Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một cột
     B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô
     C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ
     D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương
Câu 4. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
A. Năm 1009               B.Năm 1010              C.Năm 1020      D.Năm 1010
Câu 5. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?
    A. Năm 1075       B. Năm 107     C. Năm 1073        D. Năm 1070
Câu 6. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) từ bao giờ?
     A. Thế kỉ XI – triều Lý                            B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê
     C. Thế kỉ XV – triều Lê                            D. Thế kỉ XII – triều Trần
Câu 7. Công trình được xây dựng ở Hà Nội từ đầu thế kỉ XI và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là:
     A. Kinh thành Thăng Long               B. Hoàng thành Thăng Long
     C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)          D. Kinh thành Huế
 Câu 8. Dưới thời Trần, người thầy giáo, nhà nho sinh ra ở vùng đất Hà Nội xưa được triều đình trọng dụng nhất là:
   A. Trương Hán Siêu.   B. Phạm Sư Mạnh       C. Nguyễn Trãi.      D. Chu Văn An
B. Tự luận ( 6,0 điểm):
  Câu 1: (1,5 Điểm) Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?
  Câu 2:( 1,5 điểm) Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?
  Câu 3.(3 điểm)
    a. Giáo dục, thi cử của Thăng Long qua các triều đại từ thế kỉ X-> thế kỉ XV được  tổ chức như thế nào? 
    b. Kể tên một số danh nhân học giả Thăng Long từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX  mà em biết ?Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	D


     B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu  (1,5 điểm)Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?

	
	 - Kinh thành Thăng Long xây dựng theo mô hình tam trùng thành quách: vòng ngoài là La thành, kế đến là Hoàng thành, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, trong cùng là Cấm thành là nơi ở của nhà vua. 
	1,0

	
	- Hoàng thành có bốn cửa: Đại Hưng, Tường Phù, Quảng Phúc và Diệu Đức.
	0,5

	Câu 2 (1,5 điểm) Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

	
	- Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông, đất đai và hoa cỏ tươi tốt, màu mỡ,  thuận lợi cho việc  phát triển kinh tế  đất nước

	0,5

	
	- Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn vịnh. Xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, là chỗ tụ hội quan yếu bốn phương.

	0,5

	
	-=> Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long) thể hiện quyết định sáng suốt của vua Lý Công Uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước.
	0,5

	Câu 3 ( 3,0 điểm):  Giáo dục, thi cử của Thăng Long thời Trần được tổ chức như thế nào? Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?

	
	- Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại. 
 - Trường học ngày càng nhiều: trường công (lộ, phủ); trường tư (xã).
	0,5

	
	- Các kì thi được tổ chức thường xuyên:  qui định lệ thi, nội dung thi.
Thời Lê sơ đề cao khoa bảng ,vinh danh người đỗ đạt cao  khắc bia tiến sĩ 
	0,5

	
	b. Kể tên một số danh nhân học giả Thăng Long từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX  mà em biết ? Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
- Các vị anh hùng: Lý Thường Kiệt , Lý Thánh Tông , Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư... 
- Học giả : Chu Văn An , Nghuyễn siêu , Cao bá quát…

	1,0

	
	? Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
	1,0


 -GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
 -GV hướng dẫn HS về nhà xem lại nội dung kiểm tra.
 -HS sưu tầm tranh ảnh về Hà Nội và sắp xếp : Năm 1945,1954,1975,HN ngày nay .
 ………………………………………………………………………………
Ngày soạn : 5/11/2022
Ngày dạy : Từ 7/11 đến 26/11//2022
CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC
 Thời gian thực hiện :4 tiết ( tiết 10,11,12,13)
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
2. Phẩm chất
- Có ý thức thực hiện các hành vi ứng xử tích cực ,gìn giữ những giá trị văn hóa đấu tranh loại trừ các biểu hiện xấu, thiếu văn hóa để xây dựng một Hà Nội xứng tầm là Thủ đô ngàn năm …
· Bồi dưỡng niềm tự hào về. với truyền thống quê hương thêm yêu đất nước
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
· Một số tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc .
· Một số bài thơ, phu của các nhà văn học lớn.
· Tranh ảnh, Video ,tư liệu về các nội dung trên.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS tìm hiểu bài mới.
  b. Tổ chức hoạt động:
- HS xem vi deo về Hà nội với chiến thắng  “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
- Quan sát  vi deo, em hãy nói về những hiểu biết của mình về Hà Nội?
Trải qua thời gian dài, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền văn hóa đa dạng, phong phu, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ thế kỉ XI, Hà Nội được chọn là kinh đô của nước Việt và cũng là trung tâm văn hóa của đất nước. 
Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhân dân ta đã xây dựng được một nền văn hóa rực rỡ với trung tâm là kinh thành Thăng Long.
Trong thời kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ nhân dân HN tiếp tục ghi dấu những chiến công hiển hách để khẳng định vị thế của mình với vai trò Thủ đô. …
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
[bookmark: _Hlk121249644] Hoạt động 1 . Vị thế , tầm vóc mới của Thủ đô.
a. Mục tiêu: HS trình bày được nội dung về HN giai đoạn 1945-1975? 
b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Qua hình ảnh và tư liệu ( đoàn quân tiến về giải
phóng Thủ đô),  hãy cho biết về Hà Nội  1945-1975 như thế nào ?
* Hà Nội 1945
- CM Tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
 - Với ý nghĩa đó, Hà Nội đã ghi thêm một chiến công chói lọi trong trang sử đấu tranh bất khuất của Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội,
- Đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ thành phố, tạo ra thế và lực mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở Thủ đô và cả nước.
* Hà Nội 1954
- Ngày 19/12/1946 Tại làng Vạn phúc Hồ  Chủ Tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
- Với ý chí: "Quyết tử cho  Tổ quốc quyết sinh", Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến làm tiêu hao và kìm chân quân địch ở Thủ đô suốt 60 ngày đêm, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp
- Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ngày 7-5-1954, ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch bóng quân xâm lược, năm cửa ô đón chào đoàn quân chiến thắng trở về, 
-Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.
*Hà Nội 1954-1975
-Trận “Điện Biên Phủ trên không” và đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
* Vai trò hậu phương  
- Xây dựng Thủ đô XHCN.
- Chi viện  cho miền Nam .
- HS khác lắng nghe,  bổ sung kiến thức.
-GV đánh giá ,chuẩn kiến thức.

	I. Hà Nội trong thời kì kháng chiến 1945-1975.
 1. Hà Nội 1945
- Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền về  tay nhân dân làm nên CM Tháng Tám năm 1945.
 2. Hà Nội 1954
- Ngày 19/12/1946 :Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
- Với ý chí: "Quyết tử cho  Tổ quốc quyết sinh", Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến làm tiêu hao và kìm chân quân địch ở Thủ đô suốt 60 ngày đêm, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp
-  Ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch bóng quân xâm lược. 
-Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.
3. Hà Nội 1954-1975
-Hà Nội đã lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” và đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
* Vai trò hậu phương  
- Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vừa xây dựng Thủ đô XHCN
- Chi viện sức người sức của cho miền Nam với tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.


TIẾT 11 : C Đ3 – ĐP7 Hoạt động 2:  Hà Nội khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế- văn hóa .
a. Mục tiêu. HS trình bày được những số liệu minh chứng cho sự phát triển kinh tế.
b. Tổ chức hoạt động.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	-Quan sát hình ảnh về sự phát triển của Thủ đô.  


Thảo luận và chỉ ra những bước phát triển kinh tế Hà Nội ?
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- HS trình bày kết quả hoặc tài liệu chuẩn bị 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung.
-GV nhận xét,đánh giá và chốt lại nội dung .
  *Văn hóa, giáo dục 
- Đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển,thể thao đạt thành tích cao; chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt, xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh,
Chính trị - quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt. 
-Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển rộng mở. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.
- Những nỗ lực, hy sinh, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nd Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý như: 
-Ba lần được tặng Huân chương Sao vàng, Danh hiệu “Thủ đô anh hùng”; Huân chương Hồ Chí Minh; được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” năm 1999; 1 Huân chương Độc lập và 4 năm liên tiếp từ 2016 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ…

	[bookmark: _Hlk121386812]II. Hà Nội khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế- văn hóa .
1. Về kinh tế
- Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. 
-Với vị trí địa lý cũng như vị thế chính trị, kinh tế - xã hội, Hà Nội tiếp tục hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững; giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, có khả năng dẫn dắt các địa phương khác cùng phát triển
- Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá cao, hằng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước.
-Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
- Diện mạo của Thủ đô có nhiều thay đổi. Nhiều công trình, dự án kinh tế được hoàn thành, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự kỷ cương đô thị được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.
2.  Văn hóa, giáo dục 
- Đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển,thể thao đạt thành tích cao; chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt, xây dựng nếp sống người Hà Nội 


TIẾT 12.Hoạt động 3:Trách nhiệm,hành động của học sinh Hà Nội.
a. Mục tiêu. HS biết được vai trò,trách nhiệm của mình và những đóng góp cụ thể cùng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp,văn minh. 
b. Tổ chức hoạt động.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	
-HS quan sát hình ảnh thanh niên tình nguyện. 
Thảo luận và chỉ ra trách nhiệm và hành động của HS đối với Hà Nội và Đất nước ?
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV có thể gọi HS trình bày bằng  câu trả lời 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa 
-GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết.
(Bảo vệ môi trường bằng việc dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học
Không xả rác bừa bãi và vứt rác đúng nơi quy định:
Tiết kiệm điện nước để bảo vệ trái đất xanh
 Hạn chế sự dụng túi nilon hoặc thay thế túi nilon bằng túi giấy, túi xách có thể tái sử dụng được
Hăng hái và tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ môi trường
Tận dụng nguồn năng lược sạch để sử dụng ).

	I. Trách nhiệm của học sinh Hà Nội đối với đất nước.
-Trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng .
- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 
II. Hành động của học sinh Hà Nội tự hào là học sinh Thủ đô.
-Mỗi chúng ta cần cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh.
- Yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người .
-Là một học sinh chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 
-Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc
-Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp.
-Tham gia các phong trào tình nguyện. 


[bookmark: _Hlk121251214]C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.	
a. mục tiêu
-Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Hà Nội. 
b. Tổ chức thực hiện.
-Tự thiết kế một trang phục cho bản thân. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. mục tiêu
- GV cho HS tham gia hoạt động cụ thể như: 
b. Tổ chức thực hiện.
- Hoạt động tuyên truyền.
- Hoạt động vệ sinh nơi công cộng .
- Tham quan khu di tích ở địa phương.
*Hướng dẫn về nhà :
- Học bài cũ,hoàn thiện nốt bài tập.
- HS đọc và chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu sự phát triển kinh tế Hà Nội TK X-XV. 
+Nhóm 1,2: Tìm hiểu về nông nghiệp.
+Nhóm 3,4: Tìm hiểu về thủ công nghiệp.
+Nhóm 5,6: Tìm hiểu về thương nghiệp.
__________________________________________________________________________________
Ngày soạn :3/12/2022
Ngày dạy : Từ 5/12 đến 26/12/2022

CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
Thời gian thực hiện :4 tiết ( tiết 14, 15,16,17 )
I. MỤC TIÊU 
1.  Năng lực
- Phát huy tính tập thể trong xây dựng bài học khi làm việc nhóm ,thăm quan và tự làm sản phẩm địa phương.
- Tự đề xuất cách làm kinh tế của bản thân trong hiện tại , định  hướng tương lai.
- Phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác.
2. Phẩm chất
- Có ý thức thực hiện các hành vi ứng xử trong thực hành tiết kiệm .
- Biết được những biến đổi của xã hội để học hỏi và ghi dấu lòng biết ơn,  giữ gìn truyền thống .
- Biết giúp đỡ gia đình và cùng tham gia làm nghề truyền thống của gia đình nếu có. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-GV: Tranh ảnh, video về một số tư liệu xưa và nay liên quan đến bài học.
- HS:Tìm hiểu bài theo hướng dẫn , thăm quan một số ngành nghề ở địa phương rút ra bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS tìm hiểu bài mới.
  b. Tổ chức hoạt động:
    - HS xem vi deo về đời sống người Hà nội trong thế kỉ X-XV 
Từ sau ngày giành độc lập trải qua gần 6 thế kỷ, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền kinh tế  đa dạng, phong phu, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhân dân ta đã xây dựng được một nền kinh tế với trung tâm là kinh thành Thăng Long.
-Quan sát  vi deo em hãy nói về những hiểu biết của em về HN?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
[bookmark: _Hlk121251326]   a. Mục tiêu: HS trình bày được nội dung về kinh tế  HN từ  thế kỉ  X-XV
b. Tổ chức hoạt động: - HS xem vi deo về đời sống người Hà nội trong thế kỉ X-XV 
Từ sau ngày giành độc lập trải qua gần 6 thế kỷ, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền kinh tế  đa dạng, phong phu, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhân dân ta đã xây dựng được một nền kinh tế với trung tâm là kinh thành Thăng Long.
Quan sát  vi deo em hãy nói về những hiểu biết của em về HN?

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung/ sản phẩm

	
Chuyển giao nhiệm vụ:
Quan sát hình ảnh và tư liệu.
[image: ]
  [image: Lý thuyết Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV]
           Cảnh đắp đê dưới thời Trần

- HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 
 Thảo luận và chỉ ra tình hình nông nghiệp trong thời kì này ?
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
 - GV có thể gọi HS trình bày bằng  câu trả lời 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa 
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết
[image: Lý thuyết Sử 10: Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các  thế kỉ X – XV - Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội]
[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2018/06/19/ly-thuyet-lich-su-10-bai-18-2.jpg]
   Thạp gỗ hoa nâu lớn trang trí văn hoa sen thời Trần, cao 65cm
- HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 
  Hoạt động nhóm thông qua hình ảnh và tìm tư liệu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV có thể gọi HS trình bày bằng  câu trả lời 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa 
 Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung .

- HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 
Phiếu học tập kể tên các phố phường thời Lý, Trần Lê , đánh giá sự phát triển của thương nghiệp qua các thời kì ?
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV có thể gọi HS trình bày bằng  câu trả lời 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa 
 Đánh giá:
- GV thu phiếu học tập của HS cho điểm .
- Chốt lại những kiến thức cơ bản .

Thảo luận và chỉ ra tình hình phân hóa xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân 
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
 - GV có thể gọi HS trình bày bằng  câu trả lời 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa 
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết

	 1. Nông nghiệp
 Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV
- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.
- Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.
- Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
* Diện tích đất ngày càng mở rộng nhò:
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
- Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
- Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
- Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
- 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều:
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
- Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
- Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
 
2. Thủ công nghiệp 
+ Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất : tiền, vũ khí, thuyền chiến
+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
+ Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...
+ Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...
Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp dân gian đều phát triển.
- Nhiều ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền còn xuất hiện nhiều ngành mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc súng, đóng thuyền.

3. Thương nghiệp 
Nội thương và ngoại thương của nước ta đều phát triển

+ Nội thương: Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, là trung tâm buôn bán và làm nghề truyền thống, nghề thủ công

+ Ngoại thương:
-Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.
-Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán.
-Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.
* Nguyên nhân sự phát triển:
- Nông nghiệp thủ công phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển.
-Do thống nhất tiền tệ, đo lường.
-Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển nội thương, còn ngoại thương mới chỉ buôn bán với các nước Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.




4.Tình hình phân hóa xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân
Sự phát triển kinh tế trong hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy sự phân hóa xã hội:
-Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay địa chủ, quý tộc, quan lại.
-Giai cấp thống trị ngày càng ăn chơi, xa xỉ không còn chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.
-Thiên tai, mất mùa đói kém làm đời sống nhân dân cực khổ.
-Dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ: Từ 1344 đến cuối thế kỷ XIV nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng.



	   3.  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  
a.  Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về  Hà nội 
TIẾT 17 b.Tổ chức thực hiện
Giáo viên cho 1 số câu hỏi TN  và y/c HS thảo luận 
- Dự kiến sản phẩm của hs:  Học sinh hoàn thành cơ bản các dạng bài tập giáo viên giao.
   - Gợi ý tiến trình hoạt động:
     + Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân thông qua lĩnh hội kiến thức vừa học. HS làm việc cá nhân và ghi lại kết quả mình làm đc vào phiếu học tập, vào vở.
     + HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện NV cá nhân, có thể trao đổi với bạn. HS hoàn thành các bài tập do giáo viên giao.  GV quan sát, trợ giúp và yêu cầu HS thực hiện đầy đủ, hoàn chỉnh nhiệm vụ. 
   + Báo cáo kết quả và trao đổi thảo luận: Sau khi có kết quả, GV có thể gọi HS trình bày.
-Từ kết quả làm việc của HS, GV đánh giá kiến thức, kĩ năng và sự vận dụng của HS về nhận thức cuộc sống .
Về nhà tìm hiểu và sưu tầm hoặc tự thiết kế một trang phục cho bản thân 
HS hoàn thành bài tập
Câu 1. Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào?
A. 1225.      B.1252.      C.1247                         D.1248.
Câu 2. Mục đích lập trang Vân Đồn (Quảng Ninh) của nhà Lý vào năm 1149 là làm
1. Bến cảng trao đổi hàng hóa với người nước ngoài.
2. Căn cứ quân sự chống ngoại xâm.
3. Cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công.
4. Hải cảng trao đổi hàng hoá với Ấn độ.
Câu 3. Để phân chia ruộng đất công ở các làng xã cho nông dân canh tác, các vua Lê đã ban hành chính sách nào?
A.Ngụ binh ư nông.   B.Quân điền.     C.Khẩn hoang.     D.Lập đồn điền.
Câu 4. Ý nào không nói về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Lê?
1. Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
2. Tiến hành lễ cày Tịch điền.
3. Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.
4. Đặt chức quan chăm lo thủy lợi, đê điều.
Câu 5. Vào năm 1248, để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhà Trần đã tiến hành
1. Tổ chức lễ cày tịch điền.
2. Tổ chức đắp đê "quai vạc".
3. Ban hành luật khuyến khích nông nghiệp.
4. Đặt phép quân điền.
Câu 6. Vào đầu thế kỉ XV, các thợ quan xưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo được
A.Súng bắn đá.    B.Thuốc súng.      C.Máy cày.
Câu 7. Thương cảng Vôn Đồn (Quảng Ninh) đã được xây dựng làm bến cảng buôn bán và trao đổi hàng hóa nước ngoài dưới triều đại nào?
A.Lý.     B.Trần       C.    Hồ.                   D.Lê sơ.
Câu 8. Làng nghề Chu Đậu (Hải Dương) nổi tiếng với sản phầm thủ công nào?
A.Tơ lụa.     B.Gốm sứ.      C.Đồ bạc.    D. Đồ gỗ.
Câu 8. Làng nghề Chu Đậu (Hải Dương) nổi tiếng với sản phầm thủ công nào?
   A. Tơ lụa.    B.Gốm sứ.    C.   Đồ bạc.      D.Đồ gỗ.
Câu 9. Các xưởng sản xuất thủ công của nhà nước được gọi là gì?
1. Quan xưởng.     B.Công xưởng.      C. Quân xưởng.      D.Binh xưởng.
Câu 10. Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?
1. Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
1. Đất nước được độc lập và thống nhất.
1. Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
1. Câu A và B đúng
Câu 11. Địa danh nào trên đất nước ta thời Lý, Trần trở thành một đô thị lớn với nhiều phố phường và chợ?
1. Thăng Long (Hà Nội)        B.Hội An (Quảng Nam),
C.Lạch Trường (Thanh Hóa)         D.Tất cả các địa danh trên.
Câu 12. Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:
1. Điền trang.       B.Thái ấp             C.Đồn điền.      D.Trang trại.
Câu 13. Gạch Bát Tràng được làm ở đâu trên đất nước ta?
1. Bắc Giang.     B.Hà Nội.     C.Hải Dương.   D.Hưng Yên.
Câu 14. Điền vào chỗ trống: "Từ thời...., nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển nông nghiệp".
1. Đinh- Tiền Lê     B.Lý       C. Trần     D. Lý-Trần
Câu 15. Thế ki X - XV, các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ đã tạo điều kiện cho sự hoà thuận giữa nhà nước và nhân dân nhờ:
1. Chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp.
1. Đây mạnh sản xuất công nghiệp.
1. Mở rộng kinh tế đối ngoại.
1. Bãi bỏ các thứ thuế vô lí.
Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?
1. Đất nước độc lập, thống nhất
1. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam
1. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất
1. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất
Câu 17. Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) được thực hiện bắt đầu từ triều đại nào?
1. Nhà Lý     B.Nhà Trần           C.Nhà Hồ     D.Nhà Lê sơ
Câu 18. “Hà đê sứ” là chức quan của nhà Trần đặt ra để
1. Quan sát nhân dân đắp đê
1. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê
1. Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết
1. Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai
Câu 19. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
1. Nhà Lý     b.Nhà Tiền Lê       C.Nhà Trần        D.Nhà Lê sơ
Đáp án


	1D
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	3B
	4C
	5B
	6D
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	18B
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4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh.
b. Tổ chức hoạt động:
-Trình bày những hiểu biết của em về một làng nghề truyền thống?
- Tham quan khu di tích ở địa phương.
*Hướng dẫn về nhà :
- Ôn tập các chủ đề 1,2,3,4 trọng tâm chủ đề 3,4 theo nội dung đã học,chuẩn bị kiểm tra cuối kì Itheo hướng dẫn của giáo viên.
………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 28/12/2022 
Ngày dạy: Dự kiến 2/1/2023
TIẾT 18 : KIỂM TRA CUỐI KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
TIẾT 18 : KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC  2022-2023
Môn: Giáo dục địa phương7 Thời gian làm bài: 45 phút​
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC
	Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
	1TN
	*1TL
	
	
	20%

	4
	CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
 
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?

	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?


 
	
	1TL
	1TL
(a)
	*1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	
CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN
	· Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì? 
· 
	Nhận biết
- HS biết được những đóng góp  cụ thể của nhân dân hà nội thời kháng chiến 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	
	· Xác định được trách nhiệm,hànhđộngcủa
học sinh Hà Nội  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ quốc.
	Thông hiểu
Học sinh có những hành động cụ thể như thế nào?
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	
CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	Nhận biết
- HS biết được về tình hình nông nghiệp các triều đại.
Vận dụng
Kể tên một só làng nghề ở Hà Nội.
Vận dụng cao:
Trình bày được một làng nghề tiêu biểu?
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
*1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1.  Để phân chia ruộng đất công ở các làng xã cho nông dân canh tác, các vua Lê đã ban hành chính sách nào?
A.Ngụ binh ư nông.   B.Quân điền.     C.Khẩn hoang.     D.Lập đồn điền.
Câu 2. Ý nào không nói về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Lê?
A.Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
B.Tiến hành lễ cày Tịch điền.
C.Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.
D.Đặt chức quan chăm lo thủy lợi, đê điều.
Câu 3. Vào đầu thế kỉ XV, các thợ quan xưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo được
A.Súng bắn đá.    B.Thuốc súng.      C.Máy cày.   D. Súng thần cơ 
Câu 4. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
1. Năm 1009               B.Năm 1010              C.Năm 1020      D.Năm 1010
Câu 5. Các xưởng sản xuất thủ công của nhà nước được gọi là gì?
A.Cục bách tác.     B.Công xưởng.      C. Quân xưởng.      D.Binh xưởng.
Câu 6. Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?
A.Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
B.Đất nước được độc lập và thống nhất.
C.Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
D.Câu A và B đúng
Câu 7. Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:
A.Điền trang.       B.Thái ấp             C.Đồn điền.      D.Trang trại.
Câu 8. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
A.Nhà Lý     B..Nhà Tiền Lê       C.Nhà Trần        D.Nhà Lê sơ
B. Tự luận ( 6,0 điểm):
Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ
  Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	C


    Lý do chọn đáp án
	Câu
	1
	B
	Phép quân điền : chia ruộng theo suất đinh 

	
	2
	C 
	Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.Không có tác dụng cho sản xuất

	
	3
	D
	D. Súng thần cơ : khẩu súng đầu tiên của Việt Nam

	
	4
	B
	1010 Lý Công Uẩn ban chiếu rời đô

	
	5
	A
	Cục bách tác.Tên gọi xưởng thủ công nhà nước

	
	6
	D
	Câu A và B đúng

	
	7
	A
	Điền trang là ruộng đất khai hoang 

	
	8
	C
	Nhà Lê Sơ


B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
· Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ

	a.
	 +Hà Nội 1945
- Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền về  tay nhân dân làm nên CM Tháng Tám năm 1945.
 +Hà Nội 1954
- Ngày 19/12/1946 :Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
- Với ý chí: "Quyết tử cho  Tổ quốc quyết sinh", Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến làm tiêu hao và kìm chân quân địch ở Thủ đô suốt 60 ngày đêm, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp
-  Ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch bóng quân xâm lược. 
-Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.
+ Hà Nội 1954-1975
-Hà Nội đã lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” và đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
* Vai trò hậu phương  
- Chi viện sức người sức của cho miền Nam với tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
	1,5

	b.
	-Trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng .
- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 
. Hành động của học sinh Hà Nội tự hào là học sinh Thủ đô.
-Mỗi chúng ta cần cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh.
- Yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người .
-Là một học sinh chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 
-Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc
-Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp.
-Tham gia các phong trào tình nguyện. 
	1,5

	Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?

	a.
	Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	0,5

	
	 - Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Diện tích đất ngày càng mở rộng nhò:
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
- Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
- Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
	0,5

	
	- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
- Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
- 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều:
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
- Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
- Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
	1,0

	b.
	-Trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
- Nói được tên làng nghề, tiểu sử ,quá trình phát triển của làng nghề.
	1,0
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III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC

	Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
	1TN
	*1TL
	
	
	20%

	4
	CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
 
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?

	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?


 
	
	1TL
	1TL
(a)
	*1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	



CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN
	· Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì? 
· 
· 
	Nhận biết
- HS biết được những đóng góp  cụ thể của nhân dân hà nội thời kháng chiến 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	
	· Xác định được trách nhiệm,hànhđộngcủa
học sinh Hà Nội  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ quốc.
	Thông hiểu
Học sinh có những hành động cụ thể như thế nào?
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?

	Nhận biết
- HS biết được về tình hình nông nghiệp các triều đại.
Vận dụng
Kể tên một só làng nghề ở Hà Nội.
Vận dụng cao:
Trình bày được một làng nghề tiêu biểu?
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
*1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1.  Để phân chia ruộng đất công ở các làng xã cho nông dân canh tác, các vua Lê đã ban hành chính sách nào?
A.Ngụ binh ư nông.   B.Quân điền.     C.Khẩn hoang.     D.Lập đồn điền.
Câu 2. Ý nào không nói về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Lê?
A.Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
B.Tiến hành lễ cày Tịch điền.
C.Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.
D.Đặt chức quan chăm lo thủy lợi, đê điều.
Câu 3. Vào đầu thế kỉ XV, các thợ quan xưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo được
A.Súng bắn đá.    B.Thuốc súng.      C.Máy cày.   D. Súng thần cơ 
Câu 4. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
C. Năm 1009               B.Năm 1010              C.Năm 1020      D.Năm 1010
Câu 5. Các xưởng sản xuất thủ công của nhà nước được gọi là gì?
A.Cục bách tác.     B.Công xưởng.      C. Quân xưởng.      D.Binh xưởng.
Câu 6. Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?
A.Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
B.Đất nước được độc lập và thống nhất.
C.Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
D.Câu A và B đúng
Câu 7. Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:
A.Điền trang.       B.Thái ấp             C.Đồn điền.      D.Trang trại.
Câu 8. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
A.Nhà Lý     B..Nhà Tiền Lê       C.Nhà Trần        D.Nhà Lê sơ
B. Tự luận ( 6,0 điểm):
Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ
  Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	C


     B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
· Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ

	a.
	 +Hà Nội 1945
- Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền về  tay nhân dân làm nên CM Tháng Tám năm 1945.
 +Hà Nội 1954
- Ngày 19/12/1946 :Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
- Với ý chí: "Quyết tử cho  Tổ quốc quyết sinh", Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến làm tiêu hao và kìm chân quân địch ở Thủ đô suốt 60 ngày đêm, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp
-  Ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch bóng quân xâm lược. 
-Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.
+ Hà Nội 1954-1975
-Hà Nội đã lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” và đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
* Vai trò hậu phương  
- Chi viện sức người sức của cho miền Nam với tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
	1,5

	b.
	-Trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng .
- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 
Hành động của học sinh Hà Nội tự hào là học sinh Thủ đô.
-Mỗi chúng ta cần cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh.
- Yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người .
-Là một học sinh chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 
-Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc
-Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp.
-Tham gia các phong trào tình nguyện. 

	1,5

	Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?


	a.
	Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	0,5

	
	 - Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Diện tích đất ngày càng mở rộng nhò:
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
- Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
- Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
	0,5

	
	- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
- Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
- 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều:
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
- Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
- Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
	1,0

	b.
	-Trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
- Nói được tên làng nghề, tiểu sử ,quá trình phát triển của làng nghề.
	1,0


-GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
 -GV hướng dẫn HS về nhà xem lại nội dung kiểm tra.
 -HS sưu tầm tranh ảnh về Hà Nội và sắp xếp : Năm 1945,1954,1975,HN ngày 
nay .

……………………………………………………………………………………


Ngày soạn : 15/1/2023
Ngày dạy : 17/1/2023
TIẾT 19,20  -  CHỦ ĐỀ 5
TÊN GỌI, VỊ THẾ CỦA HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XIX

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Khai thác các tư liệu, tranh ảnh để tìm hiểu về sự thay đổi tên gọi, vị thế của Hà Nội giai đoạn từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.
- Tìm kiếm thông tin trên mạng internet.
2. Phẩm chất
 - Chăm chỉ, có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ giáo viên giao.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tích cực tìm hiểu về lịch sử nơi bản thân đang sinh sống
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Một số tranh ảnh của Hà Nội giai đoạn thế kỉ XV - XIX
- Thiết bị có kết nối internet.
- Tư liệu liên quan đến Hà Nội giai đoạn thế kỉ XV – XIX: link bài báo, video…
- Kết quả thực hiện dự án học tập của học sinh.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS, tìm các từ/cụm từ GV cho trong bảng ma trận chữ cái sau đây:
1. THĂNG LONG			5. NGUYỄN HUỆ
2. ĐÔNG ĐÔ				6. ĐẠI NGU
3. HỒ QUÍ LY				7. KẺ CHỢ
4. ĐÔNG QUAN			8. NGỌC HỒI
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- HS quan sát, tìm các từ đã cho và khoanh vào bảng ma trận
- GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung
-  GV tổng kết trò chơi, thưởng điểm cho các nhóm và dẫn dắt vào nội dung bài học: Các nhân vật, địa danh, tên gọi được nhắc đến ở trong trò chơi trên đã gợi mở cho chúng ta những thông tin liên quan đến giai đoạn lịch sử từ thế kỉ XV đến XIX của Hà Nội. Trong thời kì này Hà Nội đã được gọi dưới nhiều cái tên khác nhau, gắn với những thăng trầm của đất nước ta giai đoạn đó. Vậy ý nghĩa của các tên gọi đó ra sao, vị thế của Hà Nội đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn này? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong chủ đề 3.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động : Tìm hiểu tên gọi, vị thế của Hà Nội từ thế kỉ XV - đầu thế kỉ XIX 
a. Mục tiêu: Trình bày được tên gọi và ý nghĩa tên gọi và vị thế của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.
b.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	GV giới thiệu các giai đoạn thay đổi tên gọi của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX, chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê sơ
- Giai đoạn 2: Hà Nội từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn
- Giai đoạn 3: Hà Nội đầu thế kỉ XIX
* GV chia mỗi tổ thành 3 nhóm, yêu cầu thảo luận theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ:
- Nhóm 1: Tìm hiểu về sự thay đổi của tên gọi Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê sơ. Đánh giá vị thế của Hà Nội giai đoạn này.
- Nhóm 2: Tìm hiểu về sự thay đổi của tên gọi Hà Nội từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn. Đánh giá vị thế của Hà Nội giai đoạn này.
- Nhóm 3: Tìm hiểu về sự thay đổi của tên gọi Hà Nội đầu thế kỉ XIX. Đánh giá vị thế của Hà Nội giai đoạn này.
Yêu cầu: Sản phẩm trình bày có thể là:
+ Sơ đồ tư duy (trang trí đẹp, bắt mắt, có hình ảnh về Hà Nội giai đoạn đó đính kèm)
+ Bản powerpoint
+ Video
+ Vẽ tranh: một bức tranh có thể chia thành các khung hình, mỗi khung hình là hình ảnh – tên gọi – thông tin về Hà Nội giai đoạn đó.
* 
- HS thảo luận, phân chia công việc, tìm hiểu thông tin trên mạng Internet theo 1 số địa chỉ GV gợi ý như sau:
+https://tuyengiao.vn/thanglonghanoi/hientai/thang-long-ha-noi-tu-the-ky-15-den-the-ky-19-suc-song-cua-van-hoa-22668
+ https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-thu-do-ha-noi/qa-tai-lieu/cac-ten-goi-cua-ha-noi-qua-cac-thoi-ki-lich-su-va-y-nghia-cua-moi-ten-goi/21604126
+ https://khoalichsu.ussh.vnu.edu.vn/ph-phng-thng-long-ha-ni-trong-nhng-th-k-xvii-xviii-xix/
+ https://www.youtube.com/watch?v=0skF4-TEoLI&t=338s
+ 
- HS lên ý tưởng thiết kế, hoàn thiện sản phẩm trong thời gian 1,5 tiết học trên lớp + về nhà (khoảng 2 tuần)
* Bước 3: GV gọi HS đại diện nhóm trình bày, HS khác bổ sung, đặt câu hỏi.
* Bước 4: GV đặt 1 số câu hỏi mở rộng, chính xác hoá và bổ sung thêm kiến thức:
*  Giai đoạn 1: Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê sơ
- Cuối thế kỷ XIV, thời kỳ nhà Trần suy vi, một quý tộc ngoại thích là Hồ Quý Ly thâu tóm quyền lực, ép vua Trần dời kinh đô về Thanh Hóa. Khi Hồ Quý Ly chính thức lên ngôi, lập nên nước Đại Ngu năm 1400, kinh đô mới mang tên Tây Đô, Thăng Long được đổi thành "Đông Đô". Nhưng vương triều của nhà Hồ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. 
- Năm 1406, nhà Minh đưa quân xâm lược Đại Ngu, Thăng Long bị chiếm đóng và đổi tên thành "Đông Quan". Thời kỳ Bắc thuộc thứ tư bắt đầu từ năm 1407 và kéo dài tới năm 1428. 
- Sau chiến thắng của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi thành lập nhà Lê và Đông Đô cũng lấy lại vị thế kinh thành. Năm 1430, thành phố được đổi tên thành "Đông Kinh", đến 1466 được gọi là phủ Trung Đô. 
- Hoàng thành Thăng Long dưới thời nhà Lê tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh, khu vực dân cư được chia thành 2 huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức, mỗi huyện 18 phường. Thời kỳ này, đứng đầu bộ máy hành chính là chức Phủ Doãn. Thành phố tiếp tục một thời kỳ của những phường hội buôn bán, tuy bị hạn chế bởi tư tưởng ức thương của nhà Lê.”
* Giai đoạn 2: Hà Nội từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn
Trong giai đoạn tranh giành quyền lực giữa nhà Lê, nhà Mạc và chúa Trịnh, Thăng Long vẫn duy trì vị trí kinh đô. Sự phức tạp của chính trị thời kỳ này cũng đem lại cho thành phố một điểm đặc biệt: Bên cạnh hoàng thành của vua Lê, phủ Chúa Trịnh được xây dựng và là trung tâm quyền lực thực sự. Nhờ nền kinh tế hàng hóa và sự phát triển của ngoại thương, đô thị Thăng Long bước vào thời kỳ phồn vinh, thu hút thêm nhiều cư dân tới sinh sống. Câu ca "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" nói lên sự sầm uất giàu có của thành phố, giai đoạn này còn có tên gọi khác là "Kẻ Chợ".
Mùa hè năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra miền Bắc lật đổ chính quyền chúa Trịnh, chấm dứt hai thế kỷ chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài. Sau khi Nguyễn Huệ cùng quân Tây Sơn quay về miền Nam, năm 1788, nhà Thanh đưa quân xâm lược Đại Việt. Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi ngày 22 tháng 12 năm 1788 rồi đưa quân ra Bắc. Sau chiến thắng ở trận Ngọc Hồi – Đống Đa, nhà Tây Sơn trị vì Đại Việt với kinh đô mới ở Phú Xuân. Hoàng đế Quang Trung đổi tên Thăng Long thành "Bắc Thành".
* Giai đoạn 3: Hà Nội đầu thế kỉ XIX
Triều đại Tây Sơn sụp đổ sau một thời gian ngắn ngủi, Gia Long lên ngôi năm 1802 lấy kinh đô ở Phú Xuân, bắt đầu nhà Nguyễn. Năm 1805, Gia Long cho phá tòa thành cũ của Thăng Long, xây dựng thành mới mà dấu vết còn lại tới ngày nay, bao bọc bởi các con đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú và Phùng Hưng. Năm 1831, trong cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng, toàn quốc được chia thành 29 tỉnh, Thăng Long thuộc tỉnh "Hà Nội". Với hàm nghĩa "nằm trong sông", tỉnh Hà Nội khi đó gồm 4 phủ, 15 huyện, nằm giữa sông Hồng và Sông Đáy. Tỉnh Hà Nội gồm thành Thăng Long, phủ Hoài Đức của trấn Sơn Tây, và ba phủ Ứng Hoà, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam; trong đó Phủ Hoài Đức gồm 3 huyện: Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Từ Liêm; phủ Thường Tín gồm 3 huyện: Thượng Phúc, Thanh Trì, Phú Xuyên; phủ Ứng Hoà gồm 4 huyện: Sơn Minh (nay là Ứng Hòa), Hoài An (nay là phía nam Ứng Hòa và một phần Mỹ Đức), Chương Đức (nay là Chương Mỹ – Thanh Oai); và phủ Lý Nhân gồm 5 huyện: Nam Xang (nay là Lý Nhân), Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình Lục. Hà Nội có tên gọi bắt đầu từ đây.
Nền kinh tế Hà Nội nửa đầu thế kỷ XIX cũng khác biệt so với Thăng Long trước đó. Các phường, thôn phía Tây và Nam chuyên về nông nghiệp, còn phía Đông, những khu dân cư sinh sống nhờ thương mại, thủ công làm nên bộ mặt của đô thị Hà Nội. Bên cạnh một số cửa ô được xây dựng lại, Hà Nội thời kỳ này còn xuất hiện thêm những công trình tín ngưỡng, tôn giáo như đền Ngọc Sơn, chùa Báo Ân.
	1. Đông Đô – Đông Kinh từ thời nhà Hồ đến thời Lê sơ
- Năm 1400 nhà Hồ lên ngôi, dời kinh đô về Tây Đô (Thanh Hoá), Thăng Long đổi tên thành Đông Đô
- Từ năm 1407 – 1427, sau khi nhà Minh xâm lược nước ta và chiếm đóng Thăng Long, đổi tên thành Đông Quan
- Năm 1428, nhà Lê đổi tên thành Đông Kinh
- Dưới thời nhà Lê:
+ Hoàng thăng Long tiếp tục được mở rộng
+ Chia thành 18 phường, buôn bán phát triển.
2. Thăng Long thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn
- Dưới thời Lê – Mạc – chúa Trịnh:
+ Thăng Long duy trì vị trí kinh đô
+ Bên cạnh hoàng thành của vua Lê, phủ Chúa Trịnh được xây dựng và là trung tâm quyền lực 
+ Kinh tế hàng hoá, ngoại thương phát triển, thu hút dân cư.
- Từ 1787 – 1802 dưới đời Tây Sơn, kinh đô nước Đại Việt đóng ở Phú Xuân (Huế), Thăng Long được gọi dưới tên Bắc Thành
3. Hà Nội đầu thế kỉ XIX
- Thời vua Gia Long:
+ Kinh đô đặt tại Phú Xuân (Huế)
+ Thành Thăng Long giữ nguyên tên gọi nhưng chữ Long đã thay đổi ý nghĩa ( Long – thịnh vượng)
-  Thời Minh Mạng: năm 1831
+ Chia cả nước thành 29 tỉnh
+ Thăng Long thuộc tỉnh Hà Nội.
+ Tên gọi Hà Nội bắt đầu từ đây.










3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS lập bảng thống kê sự thay đổi tên gọi của Hà Nội giai đoạn thế kỉ XV – XIX.à 
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-  HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS trình bày, HS khác bổ sung
-  GV chính xác hoá kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học giải quyết các nội dung thực tiễn liên quan.
b.Tổ chức thực hiện
-  GV yêu cầu HS thực hiện một số nhiệm vụ sau: à 
1. Em thích tên gọi nào của Hà Nội trong thời kì trên. Vì sao?
2. Sử dụng kết nối mạng Internet: Sưu tầm thêm 1 số tư liệu về Hà Nội giai đoạn này. 
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày, HS khác bổ sung
- GV nhận xét, tổng kết nội dung chủ đề
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Điện Kính Thiên được xây dựng từ thế kỷ 15 là một cung điện quan trọng, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi vua thiết triều, bàn những việc quốc gia đại sự.
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Thăng Long thời Mạc-Lê Trung Hưng (1527-1786)
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NHÂN DÂN HÀ NỘI CÙNG NHÂN DÂN CẢ NƯỚC CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Khai thác các tư liệu, tranh ảnh để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Hà Nội giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX.
- Tìm kiếm thông tin trên mạng internet.
2. Phẩm chất
 - Chăm chỉ, có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ giáo viên giao.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tích cực tìm hiểu về lịch sử đấu tranh nơi bản thân đang sinh sống
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Một số tranh ảnh của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X - XIX
- Thiết bị có kết nối internet.
- Tư liệu liên quan đến Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX: link bài báo, video…
- Kết quả thực hiện dự án học tập của học sinh.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS, Kể tên các triều đại trung quốc và các quốc gia đã xâm lược Đại Việt , Tại Thăng long có những trận đánh nào diễn ra . Kể tên … 
- GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung
-  GV nhận xét nhóm trả lời , thưởng điểm cho các nhóm và dẫn dắt vào nội dung bài học: Các triều đại TQ và các nước  được nhắc đến ở trên đã gợi mở cho chúng ta những thông tin liên quan đến giai đoạn lịch sử từ thế kỉ X đến XIX của Hà Nội. Trong thời kì này Hà Nội đã đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động : I. Hà nội thời kì chống giặc ngoại xâm thời nhà Trần, Lê Sơ và thời Tây Sơn.
a. Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
Trình bày được từ thế kỉ X đến  thế kỉ XVIII.
      b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thây và trò
	Dự kiến sản phẩm

	-GV chỉ lược đồ giới thiệu về sức mạnh của quân Mông Cổ  và giới thiệu : Trong vòng 30 năm quân Mông Cổ 3 lần xâm lược Đại Việt
?Hãy cho biết, trước khi xâm lược Đại Việt , thế và lực của quân Mông Cổ như thế naò ? 
?Em hãy điểm lại thời gian, kế sách, những trận đánh lớn của nhân dân Thăng Long trong ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ?
- HS thảo luận và lần lượt trả lời các câu hỏi
?Giặc Mông Nguyên đánh chiếm Thăng Long 3 lần, cả 3 lần nhân dân Thăng Long đều thực hiện một kế sách “Vườn không nhà trống’’. Vậy kế sách này có tác dụng gi ? (Bảo toàn lực lượng)
-GV thuật trận Đông Bộ Đầu và kể về công lao của nhân dân TL : Hi sinh mọi của cải vật chất, bỏ cả nhà cửa ruộng vườn thực hiện « vườn không nhà trống ». Đặc biệt là công lao của Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung và bà Lý Thị Châu Nương. ? Em biết gì về hai nhân vật này ? (Trần Thị Dung : Là vợ của thái sư Trần Thủ Độ chỉ đạo việc sơ tán các cung phi và gia đình các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng Giang (Lý Nhân – Nam Hà) bảo toàn lực lượng.
Lý Thị Châu Nương : Người làng Quế Võ(Bà chúa kho)
	1. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên thế kỉ XIII của nhà Trần.
- Từ 2258 đến 1288 : Ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta .
* Thế giặc : Mạnh, chủ động tấn công ban đầu giành thắng lợi chiếm được Thăng Long.
* Ta cả 3 lần bước đầu rút khỏi Thăng Long , Thực hiện kế sách « Vườn không nhà trống » được nhân dân ủng hộ  Bảo toàn lực lượng
-Khi tình thế thuận lợi chuyển sang Phản công đuổi giặc : 
Các trận đánh tiêu biểu :
+ Đông Bộ Đầu
+ Phường Giang Khẩu
+ Nam Thăng Long  Giải phóng kinh thành




2.Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426) chống quân Minh của nhà Lê.
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được diến biến, kết quả trận Tốt Động – Chúc Động 
b. Tổ chức thực hiên:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc mục I SGK
Trình bày diễn biến,kết quả trận Tốt Động–Chúc Động
Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:
Gv nhắc lại bài trước -> Địch cố thủ trong thành Đông Quan.
?Với sự thất bại đó quân Minh đã làm gì?
?Sau khi đến Đông Quan, Vương thông đã làm gì?
- Phản công quân ta.
?Trước tình hình đó ta đối phó như thế nào?
Gv trình bày trên lược đồ
Gv cho hs trình bày diễn biến trận Tôt Động – Chúc Động trên lược đồ.
? Trận thắng này có ý nghĩa như thế nào?
- Thay đổi tương quan lực lượng.
- Ý đồ củ địch bị thất bại.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Hs tình bày kết quả.
Bước4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2.Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426) 
*Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426)
a) Hoàn cảnh:
- 10/1426, 5 vạn viện binh do vương Thông chỉ huy đã đến Đông Quan.
- Ta đặt phục binh ở Tốt Đông, Chúc Động
b) Diễn biến:
-7/11/1426 Vương Thông quyết định tấn công Cao Bộ (Chương Mĩ- Hà Nội).
- Quân ta từ mọi phía xông vào địch
c) Kết quả:
- 5 vạn quân địch tử thương, Vương Thông chạy về Đông Quan. 
-> Đẩy giặc lún sâu vào thế bị động, lúng túng, ta chủ động...



3. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa chống quân Thanh của triều Tây Sơn 1789
a, Mục tiêu:  GV cho HS xem lược đồ diễn biến trận Ngọc Hồi - Đống Đa Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về trận chiến oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn 
 HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
b) Tổ chức thực hiện:
GV cho học sinh quan sát lược đồ  và trả lời các câu hỏi dưới đây:
 - Em hãy cho biết nội dung của lược đồ trên
 -  Lược đồ trên gợi cho em suy nghĩ gì về quá trình đại phá quân Thanh của Quang Trung 
- Học sinh quan sát hình ảnh và trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:
- GV nhận xét : Quân Thanh xâm lược nước ta như thế nào ? Quang Trung đại phá quân Thanh ra sao cô và các em tìm hiểu .

[image: ]
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ Đọc SGK trả lời các câu hỏi sau:
?Quân Thanh sang xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào ?Em có suy nghĩ gì về hành động của Lê chiêu Thống và bè  lũ bán nước ?
? Đứng trước âm mưu xâm lược trắng trợn của quân Mãn Thanh quân Tây Sơn đã có hành động gì ? Vì sao:
B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập
B3: HS: báo cáo, thảo luận 
Đ1 : do đích thân Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây sang Lạng Sơn tiến vào.
Đ2 : Do Ô Đại Kinh chỉ huy theo đường từ Hà Giang, Tuyên Quang băng xuống Thái Nguyên rồi về Thăng Long.
Đứng trước âm mưu xâm lược trắng trợn của quân Mãn Thanh quân Tây Sơn đã có hành động gì ?
Tại sao quân ta rút khỏi Thăng Long và chọn Tam Điệp- Biên sơn làm phòng tuyến ?
GV dùng lược đồ gợi ý cho học sinh xác định được tầm quan trọng của phòng tuyến Tam điệp- Biện Sơn.
Em có nhận xét gì về thái độ của quân Thanh khi vào nước ta ? ( nhất là khi chúng vào được Thăng Long một cách dễ dàng )
Yêu cầu HS nắm được trên cơ sở nội dung ở SGK.
GV nhấn mạnh chúng ta tạo điều  kiện cho chúng thêm chủ quan kiêu ngạo.
	3. Quân Thanh xâm lược nước ta.
*Hoàn cảnh :
+ Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh
+Tháng 10 ngày 28 năm Mâu Thân (1788) Quân Thanh chia thành 4 đạo với 29 vạn quân ồ ạt xâm lược nước ta.
*Sự chuẩn bị của quân ta
+ Rút lui khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng
+Tổ chức hội nghị quân sự cao cấp : Quyết định :
-Lập phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn





	Hoạt động 2
?Tại sao trong cảnh nước sôi lửa bỏng Nguyễn Huệ lại lên ngôi hoàng đề 
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?
HS hoạt động nhóm : Những việc làm của Nguyễn Huệ chuẩn bị cho việc đại phá quân Thanh ?
GV dùng lược đồ Sơ đồ kế hoạch của Nguyễn Huệ trong trận đại phá quân Thanh trình bày kế hoạch tấn công của Nguyễn Huệ kết  hợp phần HS thảo luận trình bày các kế hoạch của Nguyễn Huệ.
GV kết hợp nhận xét các  kế hoạch đó.
Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ?
GV giúp HS thấy được địch đang chủ quan lại không ngờ đánh vào dịp tết cổ truyền.
GV dùng lược đồ tường thuật diễn biến của trận Ngọc Hồi-Đống đa .
Trận Ngọc Hồ _Đống đa có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
GV kết hợp với kể chuyện để tường thuật thêm sinh động.
Gọi HS tường thuật lại.
	*. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
-15 tháng 11 năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung.
Từ Phú Xuân kéo ra Hà Nội đại phá quân Thanh.
+ Từ phòng tuyến Tam Điệp  nghĩa quân chia làm 5 đạo tiến ra Thăng Long
*Diễn biến
-Đêm 30 tấn công tiêu diệt dinh trại Lê Chiêu Thống ở chốt tiền tiêu.
-Đêm mồng 3 bí mật bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi rất nhanh chóng.
-Ngày mồng 5 tết Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy đánh mạnh ở Ngọc Hồi một cách đánh bất ngờ làm địch hoảng  loạn. 
Quân của đô đốc Long cũng tấn công Khương Thượng Đống Đa.Quét sạch 29 vạn quân quân Thanhgiành thắng lợi kết thúc chiến tranh.



II. Hà Nội thời kì chống Pháp của nhà Nguyễn nửa sau thế kỉ XIX.
 Hoạt động 1.Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội .
  a.Mục tiêu: 
-Trình bày được tình hình Việt Nam khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ 1867- 1873. Xâm lược cả Việt Nam.
- Lí giải được khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873. Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 1873-1874 diễn rất nhiều hình thức đấu tranh phong phú.
 -HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm

	-Biết được âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất của thực dân Pháp  
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK mục 2 phần II trả  lời các câu hỏi sau:
+? TD Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc kì ntn?
- GV nêu thêm hành động của Pháp khi ra Bắc.
? Diễn biến quá trình đánh chiếm Bắc Kì của Pháp?
+? Quân triều đình đã chống trả ntn? Kết quả?
+? So sánh lực lượng, tương quan giữa Pháp và ta lúc này?
+? Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại? Hậu quả?
+ Lực lượng địch mỏng (212 tên, 1 đại bác, 2 tàu chiến..) triều đình mạnh hơn (7000 quân..)
- Quân triều đình không chủ động tấn công địch.
+ Trang thiết bị lạc hậu

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm                          
	I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1873.
a. Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì.
- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp
đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê đem 200 quân ra Bắc.
- 20/11/1873 Pháp tấn công Hà Nội. 
- Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân chống Pháp nhưng thất bại.
- Chưa đầy 1 tháng, toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Hồng rơi vào tay Pháp.
b.Kháng chiến ở Hà Nội (1873-1874).
- Nhân dân Hà Nội anh dũng chiến đấu tại cửa ô Thanh Hà Viên trưởng Cơ cùng quân lính chiến đấu dũng cảm ngăn bước tiến của địch. 
- 21/12/1873 Khi Pháp đánh ra Cầu Giấy, quân của Hoàng Tá Viêm … phục kích, Gac-ni-ê bị giết
- Làm cho Pháp hoang mang. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.



II. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1882.
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ 
   - Năm1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.
Chứng minh đươc sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp
- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
  b) Tổ chức thực hiện:
	           HĐ  của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV  yêu cầu HS đọc sgk mục 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau: 
+? Vì sao phải mất gần 10 năm chờ đợi TD Pháp mới tiến đánh Bắc kì lần II?
+? Âm mưu của Pháp khi đánh Bắc kì lần 2?
+? Pháp đánh HN và BK ntn?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
+? Phong trào kháng Pháp của nhân dân HN khi TD Pháp đánh BK lần II ntn?
?chiến thắng Cầu Giấy  có ý nghĩa gì?
+? Tại sao sau khi Rivie bị giết, Pháp vẫn không nhựơng triều đình Huế?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	2. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1882.
- Pháp lấy cớ triều Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874, quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến đánh Bắc Kì.
- 25/4/1882 nổ súng đánh thành Hà Nội.


	
	
- Khi Pháp đánh Bắc Kì lần II, nhân dân HN và BK đã kết hợp với quân triều đình anh dũng chống Pháp.
- Tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của giặc
- Những nơi khác nhân dân đắp đập cắm kè, làm hầm chông cạm bẫy.
- 19/5/1883, tại Cầu Giấy,quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc mai phục giết chết  Rivie và nhiều sĩ quan .
+ Làm cho Pháp  hoang mang, định rút chạy.


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS lập bảng thống kê dung chính của HN trong kháng chiến  của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX.à 
	STT
	Triều đại
	Thời gian
	Tóm tắt nội dung chính của HN trong kháng chiến

	1
	Nhà Trần
	
	

	2
	Nhà Hậu Lê
	
	

	3
	Tây Sơn
	
	

	4
	Triều Nguyễn
	
	


-  HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS trình bày, HS khác bổ sung
-  GV chính xác hoá kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học giải quyết các nội dung thực tiễn liên quan.
b.Tổ chức thực hiện
-  GV yêu cầu HS thực hiện một số nhiệm vụ sau: chơi trò chơi theo nhóm hoặc cá nhân.à 
1. Hãy đóng  một tiểu phẩm về các cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội mà em thích? 
+ Nhóm hoặc cá nhân tự chọn sự kiện lịch sử và nhân vật theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Các nhóm đăng kí tiết mục và trình bày.
+ GV: thành lập BGK là GV+ HS đánh giá ,nhận xét cho điểm hoặc phần thưởng…
2. Sử dụng kết nối mạng Internet: Sưu tầm thêm 1 số tư liệu về Hà Nội giai đoạn này. 
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày, HS khác bổ sung
- GV nhận xét, tổng kết nội dung chủ đề
- Ôn lại chủ đề 5+6 tiết sau ôn tập.
……………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 26/2/2023 
Ngày dạy: 28/2/2023
TIẾT 25:  ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Củng cố kiến thức đã học qua các chủ đề 
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, 
- Vận dụng vào thực tế bản thân và cuộc sống.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước , bồi dưỡng long biết ơn và có hành động cụ thể đóng góp cho quê hương.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Một số tranh ảnh của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X - XIX
- Thiết bị có kết nối internet.
- Tư liệu liên quan đến Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX: link bài báo, video…
- Kết quả thực hiện dự án học tập của học sinh.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho HS đi vào ôn tập nội dung ôn tập 2 chủ đề 5,6..
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS, Kể tên các triều đại trung quốc và các quốc gia đã xâm lược Đại Việt , Tại Thăng long có những trận đánh nào diễn ra . Kể tên … 
- GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung
-  GV nhận xét nhóm trả lời , thưởng điểm cho các nhóm và dẫn dắt vào nội dung bài học: Các triều đại TQ và các nước  được nhắc đến ở trên đã gợi mở cho chúng ta những thông tin liên quan đến giai đoạn lịch sử từ thế kỉ X đến XIX của Hà Nội. Trong thời kì này Hà Nội đã đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Chủ đề 5
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học chủ đề 5
b.Tổ chức thực hiện
-1.GV yêu cầu HS lập bảng thống kê sự thay đổi tên gọi của Hà Nội giai đoạn thế kỉ XV – XIX.à 
	STT
	Triều đại
	Thời gian
	Tên gọi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


-  HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS trình bày, HS khác bổ sung
-  GV chính xác hoá kiến thức
2. Em thích tên gọi nào của Hà Nội trong thời kì trên. Vì sao?
3. Sử dụng kết nối mạng Internet: Sưu tầm thêm 1 số tư liệu về Hà Nội giai 
đoạn này. 
4. Kể tên về sự thay đổi tên gọi hà nội qua các triều đại từ Thế kỉ X->XIX
5, Em thích tên gọi nào của hà nội qua các triều đại tại sao?
6 . Trong Sự phát triển của HN triều đại nào tạo nên HN thịnh vượng nhất? Nêu cụ thể.
7. Liên hệ bản thân trong việc giữ gìn thủ đô ngàn naưm văn hiến
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày, HS khác bổ sung
Chủ đề 6.
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS lập bảng thống kê dung chính của HN trong kháng chiến  của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX.à 
	STT
	Triều đại
	Thời gian
	Tóm tắt nội dung chính của HN trong kháng chiến

	1
	Nhà Trần
	
	

	2
	Nhà Hậu Lê
	
	

	3
	Tây Sơn
	
	

	4
	Triều Nguyễn
	
	


-  HS thực hiện nhiệm vụ- HS trình bày, HS khác bổ sung
-  GV chính xác hoá kiến thức
-  GV yêu cầu HS thực hiện một số nhiệm vụ sau: chơi trò chơi theo nhóm hoặc cá nhân.à 
1. Hãy đóng  một tiểu phẩm về các cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội mà em thích? 
+ Nhóm hoặc cá nhân tự chọn sự kiện lịch sử và nhân vật theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Các nhóm đăng kí tiết mục và trình bày.
+ GV: thành lập BGK là GV+ HS đánh giá ,nhận xét cho điểm hoặc phần thưởng…
2. Sử dụng kết nối mạng Internet: Sưu tầm thêm 1 số tư liệu về Hà Nội giai 
đoạn này. 
3. Tường thuật trận Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789?
4 Em hãy kể tên những nhân vật lịch sử tiêu biểu của Hà Nội trong các triều đại?
5 Bản thân em thể hiện tư tưởng tình cảm ,lòng biết ơn với cha ông ta từ đó phát huy truyền thống bằng những việc làm cụ thể như thế nào?
3. Hoạt động luyện tập 
- Tiếp tục hoàn thành nội dung kiến thức ôn tập
4. Hoạt động vận dụng
- Tiếp tục hoàn thành nội dung kiến thức ôn tập
- GV nhận xét, tổng kết nội dung chủ đề 5,6
- Ôn lại chủ đề 5+6 tiết sau kiểm tra 1 tiết.

………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 5/3/2023 
Ngày dạy: 7/3/2023
TIẾT 26 : KIỂM TRA GIỮA  KỲ II
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 50% (5 điểm), tự luận 50% (5 điểm)
TIẾT 26 : KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC  2022-2023
Môn: Giáo dục địa phương7 Thời gian làm bài: 45 phút​
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	CHỦ ĐỀ 5
TÊN GỌI, VỊ THẾ CỦA HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XIX

	Nêu được Hà nội trong thời kì kháng chiến chống đã có những đóng góp gì?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
	1TN
	*1TL
	
	
	20%

	4
	CHỦ ĐỀ 6
NHÂN DÂN HÀ NỘI CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ TK  X ĐẾN TK - XIX 
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?

	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?
	
	1TL
	1TL
(a)
	*1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	
CHỦ ĐỀ 5
TÊN GỌI, VỊ THẾ CỦA HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XIX
 
	· Nêu được Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống có những đóng góp gì? 
	Nhận biết
- HS biết được những đóng góp  cụ thể của nhân dân hà nội thời kháng chiến 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	
	· Hành độngcủa
học sinh trong công cuộcxâydựng và bảo vệ tổ quốc.
	Thông hiểu
Học sinh có những hành động cụ thể như thế nào?
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 6
NHÂN DÂN HÀ NỘI CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	Nhận biết
- HS biết được về tình hình nông nghiệp các triều đại.
Vận dụng
Kể tên một só làng nghề ở Hà Nội.
Vận dụng cao:
Trình bày được một làng nghề tiêu biểu?
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
*1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1: Nghề làm lụa nổi tiếng ở Hà Nội thuộc Phường ( huyện ) nào ?
       A. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc Chương Mỹ, Hà Nội.
       B. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc Quốc Oai, Hà Nội.
       C. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc Thường Tín, Hà Nội.
       D. Ở làng lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Câu 2: Nghề truyền thống là gì?
       A. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
       B. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
       C. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay và có giá trị cao về kinh tế.
       D. Tất cả các phương án trên.
Câu 3:  Nhân dân Thăng Long mấy lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên?
A. 1 lần            B. 2 lần               C. 3 lần               D. 4 lần
Câu 4: Ai đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội vào năm 1831? 
        A. Minh Mạng			B. Lý Thái Tổ
        C. Chu Văn An			D. An Dương Vương
Câu 5: Hãy cho biết Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm bao nhiêu?
A. 1789          B. 1790               C. 1791                D. 1792
Câu 6: Trận Tốt Động- Chúc Động chống quân Minh của nhà Lê được diễn ra vào năm nào?
A. 1425            B. 1426              C. 1427               D. 1428
Câu 7: Tên nào sau đây không phải là tên cũ của Hà Nội?
A. Tống Bình            B. Long Đỗ           C. Đông Thành              D. Đông Đô
Câu 8. Địa điểm nào không thuộc về Hà Nội?
A. Chùa Một Cột                                    C. Văn Miếu Quốc Tử Giám
B. Hồ Gươm                                           D. Phố cổ Hội An
Câu 9: Tháp Rùa Hà Nội được xây dựng vào năm bao nhiêu?
A. Năm 1886 ( Thời kì Pháp chiếm đóng Hà Nội )
B. Năm 1570 ( Thời kì chúa Trịnh )
C. Năm. 1461 ( Thời kì vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành)
D. Năm 1430 ( Thời kì vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi )
Câu 10: Thời Lý Hà nội có bao nhiêu phố phường ?
A. 26                   B. 36                         C. 40                           D. 46
II. Tự Luận
Câu 1 (2.5 điểm) Em hãy tường thuật trận Ngọc Hồi Đóng Đa của triều Tây Sơn đánh  quân Thanh năm 1789? 
Câu 2(2.5 điểm): Trình bày, giới thiệu giai đoạn thay đổi tên gọi của Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê Sơ? Liên hệ bản thân về lòng biết ơn và hành động của mình trong việc giừ gìn và xây dựng thủ đô?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	B


    B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3 điểm) Em hãy tường thuật trận Ngọc Hồi Đóng Đa của triều Tây Sơn đánh  quân Thanh năm 1789? (3 Đ) 

	
	 *. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
-15 tháng 11 năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung.
Từ Phú Xuân kéo ra Hà Nội đại phá quân Thanh.
+ Từ phòng tuyến Tam Điệp  nghĩa quân chia làm 5 đạo tiến ra Thăng Long
	1

	b.
	*Diễn biến
-Đêm 30 tấn công tiêu diệt dinh trại Lê Chiêu Thống ở chốt tiền tiêu.
-Đêm mồng 3 bí mật bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi rất nhanh chóng.
-Ngày mồng 5 tết Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy đánh mạnh ở Ngọc Hồi một cách đánh bất ngờ làm địch hoảng  loạn. 
Quân của đô đốc Long cũng tấn công Khương Thượng Đống Đa.Quét sạch 29 vạn quân quân Thanhgiành thắng lợi kết thúc chiến tranh.
 
	2

	Câu 2: ( 2,5 điểm) a.Trình bày, giới thiệu giai đoạn thay đổi tên gọi của Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê Sơ? 
b.Liên hệ bản thân về lòng biết ơn và hành động của mình trong việc giừ gìn và xây dựng thủ đô?

	a.
	Trình bày, giới thiệu giai đoạn thay đổi tên gọi của Hà Nội từ thời nhà Hồ đến thời Lê Sơ?
	

	
		STT
	Triều đại
	Thời gian
	Tên gọi

	
	Nhà Hồ
	1400
	Đông Đô

	
	Nhà Minh
	1407-1427
	Đông Quan

	
	Nhà Lê
	1428
	Đông Kinh

	
	Lê,Mạc
	1787-1802
	Bắc thành

	
	Minh Mạng
	1831
	Hà Nội 



	1,5

	b.
	Hành động của học sinh Hà Nội tự hào là học sinh Thủ đô.
-Mỗi chúng ta cần cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh.
- Yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người .
-Là một học sinh chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 
-Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc
-Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp.
-Tham gia các phong trào tình nguyện.
	1,0


        
	BGH duyệt
	Tổ trưởng 
	Nhóm trưởng        
	     Giáo viên


Trần Thị Kim Liên 






……………………………………………………………………………..
Ngày soạn : 12/3/2023
Ngày dạy : Từ 14/3 đến 4/4/2023
TIẾT 27,28,29,30-CHỦ ĐỀ 7: 
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Biết: khái quát về truyền thống hiếu  học của người dân thủ đô qua các thời kì từ thế kỉ X- IX .
+ Về chế độ thi cử qua các triều đại
+ Về các danh nhân đỗ đạt và những cống hiến của họ cho xã hội.
2. Năng lực 
- Bồi dưỡng kĩ năng tìm hiểu quan sát, nhận xét 
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
- Năng lực tự học
- Năng lực thực hành bộ môn: tìm hiểu tư liệu
3. Phẩm chất
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
- Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử của Hà Nội.
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
          - Máy chiếu, đoạn tư liệu, tranh ảnh...
2. HS: Tìm hiểu về dạo học Thăng Long thời Lý , Trần, Hồ (Ảnh tư liệu về các công trình văn hóa, đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám)
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Hoạt động khởi động:
 - Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
- Tổ chức hoạt động:
Gv cho HS quan sát các tranh ảnh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chùa Một cột…
Nhìn vào hình em hãy cho hình ảnh trên thuộc thành phố nào của nước ta? ( Hà Nội) đó là công trình đã được xây dựng để làm gì?
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục 1. Tìm hiểu về việc học tập của người xưa ở Thăng Long
- Mục tiêu: HS nắm được các mục đích , hình thức học tập, thi cử thời xưa
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời Lý Trần
Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Lý tổ chức hoạt động này

Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
?1. Vua nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám khi nào? Với mục đích gì?
? Các vị quan đỗ đạt thời Lý và hoạt động của họ ntn?

 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: chốt kiến thức cơ bản về giáo dục thời Lý.

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1. Nhà Lý
- Nhà Lý là triều đại đầu tiên ở Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống

-. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các viên chi hậu, viên ngoại lang.

-Sang thời Lý, năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối 72 người hiền của đạo Nho.
- Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám thể hiện sự quan tâm đối với việc học hành của hoàng tộc
-Sách vở chủ yếu trong hệ thống đào tạo là Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử, Nam sử và sách của bách gia chư tử.
- Các trường lớp còn dạy nhiều kiến thức về Phật giáo và Đạo giáo. Chữ viết chính thức trong giáo dục vẫn kế tục các đời trước là chữ Hán
- Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thời vua Lý Nhân Tông, gọi là thi Minh kinh bác học. Lê Văn Thịnh người làng Báo Tháp xã Đông Cứu (nay thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh) đỗ đầu
-Các khoa thi không hỏi riêng về kiến thức một lĩnh vực Nho giáo đơn thuần mà hỏi cả về Phật giáo và Đạo giáo. Việc tổ chức thi Tam giáo (Phật, Nho, Đạo) chính thức được thực hiện năm 1195 dưới triều vua Lý Cao Tông

- Nhà Lý tổ chức khoa cử không đều đặn theo định kỳ và các kỳ thi cũng chưa có cách thức nhất định

- Các trạng nguyên thời Lý













	TT
	Tên
	Năm sinh
năm mất
	Quê
	Năm đỗ
Trạng nguyên
	Đời vua
	Ghi chú

	1
	Lê Văn Thịnh
	1050-1096
	Bắc Ninh
	1075
	Lý Nhân Tông
	Trạng nguyên đầu tiên.

	2
	Mạc Hiển Tích
	1060-1189
	Hải Dương
	1086
	Lý Nhân Tông
	Tổ 5 đời của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

	3
	Bùi Quốc Khái
	1141-1234
	Hải Dương
	1185
	Lý Cao Tông
	

	4
	Nguyễn Công Bình
	
	Vĩnh Phúc
	1213
	Lý Huệ Tông
	Ông tổ nghề nuôi ong.[cần dẫn nguồn]


Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta thời Lý
Hoạt động 2.  Giáo dục thời Trần( Tiết 2)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Trần 
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
Tư liệu :Giáo dục khoa cử Đại Việt thời Lý
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giáo dục khoa cử Đại Việt thời Lý trong lịch sử Việt Nam phản ánh chế độ giáo dục và khoa cử nước Đại Việt từ năm 1010 đến năm 1225.
Giáo dục
Nhà Lý là triều đại đầu tiên ở Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống[1]. Từ đầu công nguyên thời Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc đã truyền bá chữ Nho, mở trường học tại Việt Nam, với quan niệm là công cụ đồng hóa[2]. Đến thế kỷ 10, chữ Hán đã trở thành chữ viết chính thức, nhưng số người biết chữ Nho rất ít ỏi. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các viên chi hậu, viên ngoại lang.
Sang thời Lý, năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối 72 người hiền của đạo Nho. Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng Quốc Tử Giám chỉ là trường học công đầu tiên do triều đình chính thức đứng ra tổ chức, thể hiện sự quan tâm đối với việc học hành của hoàng tộc, còn trường học tư được hình thành trước đó[3].
Các bộ quốc sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục không đề cập cụ thể về hệ thống trường học tại các địa phương thời Lý. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào ghi chép của sách Tây Hồ chí khẳng định rằng trường học tư đã được mở tại kinh thành Thăng Long trước khi Quốc Tử Giám hình thành[3].
Trường học tư đầu tiên được xác nhận là trường Bái Ân của Lý Công Ân - một tông thất nhà Lý không ra làm quan mà ở nhà dạy học[3]. Ông sống ở thôn Bái Ân, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Lý Công Ân là một học trò của sư Vạn Hạnh, cũng là một tín đồ Phật giáo như nhiều người đương thời nhưng ông vẫn mở trường dạy học truyền thụ kiến thức Nho giáo[4].
Tuy nhiên, trong những năm đầu, hệ thống trường học chưa nhiều. Có hai dạng trường lớp[5][6]:
Một là những người biết chữ nhưng đi thi không đỗ đạt, mở lớp dạy học để kiếm sống hoặc tầng lớp quan lại hoặc những người đã đỗ đạt, vì nhiều lý do đã về nhà (nghỉ hưu, bị sa thải, từ quan...) mở lớp dạy cho con em mình hoặc những người thân thích.
Hai là các trường học tồn tại trong các chùa do các nhà sư giảng dạy (không chỉ dạy Phật giáo và truyền đạt cả kiến thức Nho giáo).
Sách vở chủ yếu trong hệ thống đào tạo là Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử, Nam sử và sách của bách gia chư tử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đậm nét của Phật giáo và một phần của Đạo giáo, Nho giáo chưa có vị trí độc tôn như sau này. Các trường lớp còn dạy nhiều kiến thức về Phật giáo và Đạo giáo[7]. Chữ viết chính thức trong giáo dục vẫn kế tục các đời trước là chữ Hán[8].
Như vậy vào thời Lý dù rất coi trọng đạo Phật nhưng từ trung kỳ đã coi trọng đạo Nho hơn trước, vì Nho giáo là học thuyết giải quyết được các mối quan hệ cơ bản (vua – tôi, cha – con, vợ - chồng, bằng hữu...), làm ngọn cờ cho sự ổn định xã hội, để thống nhất và quản lý xã hội. Điều đó không chỉ bảo vệ cho quyền lợi của nhà Lý mà còn đặt nền móng cho sự phát triển giáo dục và khoa cử Nho học của các triều đại sau này[9].
Khoa cử
Cùng việc mở Quốc Tử Giám, nhà Lý quan tâm tới việc tổ chức thi cử để lựa chọn nhân tài mà các triều đại trước đó chưa thực hiện.
Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thời vua Lý Nhân Tông, gọi là thi Minh kinh bác học. Lê Văn Thịnh người làng Báo Tháp xã Đông Cứu (nay thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh) đỗ đầu cùng hơn 10 người trúng tuyển. Ông trở thành thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam[10].
Việc mở khoa thi Nho giáo đầu tiên đánh dấu mốc về việc nhà Lý chính thức tuyển người theo Nho giáo làm quan bên cạnh tầng lớp quan lại thiên về kiến thức Phật giáo trước đó[11]. Trong kỳ thi thứ tư, thí sinh phải viết luận về chủ đề Y quốc thiên (thiên trị nước) và thiên tử truyện (truyện đế vương).
Các khoa thi không hỏi riêng về kiến thức một lĩnh vực Nho giáo đơn thuần mà hỏi cả về Phật giáo và Đạo giáo, vì vậy đòi hỏi người ứng thí các khoa thi phải thông hiểu kiến thức cả ba đạo này mới có thể đỗ đạt[12]. Việc tổ chức thi Tam giáo (Phật, Nho, Đạo) chính thức được thực hiện năm 1195 dưới triều vua Lý Cao Tông. Thi cử bằng cả Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên khá phổ biến vào thời Lý[13]. Sử gia Ngô Sĩ Liên thời Hậu Lê theo quan điểm độc tôn Nho giáo không đồng tình với việc này[14]:	
“Thi tam giáo là thi xét những người thông hiểu cả đạo Nho, đạo Giáo và đạo Phật thi cho đỗ. Bậc chân Nho thời xưa cũng có những người học rộng sách bách gia, tham bác Phật gia, Lão gia, nhưng sau biết Lão, Phật là mơ hồ, không có chỗ nắm được, nên lại quy về nghiên cứu Lục kinh. Lục kinh truyền đạo của Khổng Tử, có luân lý vua tôi, cha con, có dạy về quy tắc của sự vật và đạo thường của loài người, mà bản lĩnh và ý chí cốt tinh tế và chuyên nhất. Người nào đã học Nho gia mà lại học thêm Đạo gia, Phật gia thì thấy sách đạo nói: "Thiên biến vạn hóa, có đức hay không có đức, thoe việc mà cảm ứng, dấu vết không thường"; sách Phật nói: "không sinh, không diệt, không ở đâu lại, cũng không đi đâu, cũng không cân lực, cũng không tướng mạo", đều là học lộn xộn không có thuần túy, lòng hỗn tạp không chuyên nhất, dẫu cho học được sách xưa của Hiên Viên, Đế Cốc, hiểu được phép màu của Át-nan-ma-ha thì có ích gì cho thế đạo, cho nước nhà? Lấy những người đỗ để làm gì?”
Sử sách ghi chép về các khoa khác dưới triều Lý, trong đó có các khoa thi không ghi rõ tên người đỗ[2][11][15][16][17]:
Năm 1076 niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng triều Lý Nhân Tông, mở kì thi viết, toán và luật để chọn người làm lại và viên
Khoa Bính Dần (1086) niên hiệu Quảng Hựu triều Lý Nhân Tông, thi những người văn học trong nước, bổ sung vào Viện hàn lâm. Mạc Hiển Tích đỗ đầu
Khoa Nhâm Thân (1152) niên hiệu Đại Định triều Lý Anh Tông, thi Đình
Khoa Ất Dậu (1165) niên hiệu Chính Long Bảo Ứng triều Lý Anh Tông, thi học sinh (như thi Tiến sĩ thời Hậu Lê sau này)
Khoa Ất Tỵ (1185) niên hiệu Trinh Phù triều Lý Cao Tông, thi học sinh, lấy đỗ Bùi Quốc Khái, Đỗ Thế Diên và Đặng Nghiêm tất cả 30 người
Khoa Quý Sửu (1193), niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy triều Lý Cao Tông, thi các nhân sĩ trong nước để vào hầu nơi vua học
Khoa Ất Mão (1195) niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy triều Lý Cao Tông, thi Tam giáo. Những người đỗ kỳ thi này cũng được trao học vị như những người đỗ Nho học
Khoa Quý Sửu (1213) niên hiệu Kiến Gia triều Lý Huệ Tông, thi học sinh, chia làm tam giáp; lấy Phạm Công Bình đỗ đầu.
Nhà Lý tổ chức khoa cử không đều đặn theo định kỳ và các kỳ thi cũng chưa có cách thức nhất định. Các kỳ thi cách nhau khá xa và trong vòng 66 năm từ 1086 đến 1152 không thấy ghi chép một khoa thi nào. Sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn thế kỷ 18 cho biết thể văn trường thi thời Lý không còn được truyền lại[18].
TIẾT 28
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Trần
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu ?
- Năm 1304, triều đình quy định rõ nội dung thi 4 trường:
Trường 1: thi ám tả cổ văn
Trường 2: thi kinh nghi, kinh nghĩa, thơ phú
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu
Trường 4: thi đối sách

1.Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Trần tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Trần?
?3 Tìm hiểu về thầy Chu Văn An?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Trường 1: thi kinh nghĩa (bỏ thi ám tả cổ văn)
Trường 2: thi thơ phú (một bài Đường luật, một bài phú thể ly tao hoặc văn tuyển)
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu (dùng thể văn chữ Hán)
Trường 4: thi văn sách
- Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Ông là người chính trực, đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam
-Cuộc đời thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. 
	I.Sự học thời Lý- Trần
2.Nhà Trần
- Sau khi thành lập không lâu, nhà Trần bắt đầu thực hiện chế độ khoa cử để chọn người tài giúp nước. 
-Năm 1232, nhà Trần mở khoa thi đầu tiên. Năm 1247, triều đình đặt lệ thi lấy Tam khôi gồm 3 người đỗ đầu là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và quy định cứ 7 năm mở 1 khoa thi
- Năm 1304, triều đình quy định rõ nội dung thi 4 trường:
- Sau đó triều đình mở kỳ thi Đình để phân hạng cao thấp cho thái học sinh. Từ khoa thi năm 1304 có danh hiệu "hoàng giáp" trong thi cử[3].
Năm 1396, Trần Thuận Tông ban chiếu quy định cách thức thi Hương, thi Hội bằng thể văn 4 kỳ, và định rõ: "Cứ năm trước thi Hương thì năm sau thi Hội, người đỗ thì vua ra một bài văn sách để xếp bục". Lệ thi 4 trường được quy định lại như sau:
- Những người đỗ đạt được bổ nhiệm vào chức vụ ở viện Hàn lâm, các cơ quan hành khiển, sung vào các phái bộ sứ thần hoặc tiếp sứ phương Bắc. Họ trở thành bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước, có những đóng góp quan trọng trọng lĩnh vực chính trị, ngoại giao như Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát…
- Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức 14 khoa thi (10 khoa chính thức và 4 khoa phụ), lấy 283 người đỗ
- Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).


- Các trạng nguyên thời Trần
	Thứ tự
	Tên
	Năm đỗ
	Đời vua
	Quê quán

	1
	Trương Hanh
	1232
	Trần Thái Tông
	

	2
	Nguyễn Quan Quang
	1234
	Trần Thái Tông
	Tam Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh

	3
	Lưu Miễn
	1239
	Trần Thái Tông
	

	4
	Nguyễn Hiền
	1247
	Trần Thái Tông
	Dương Á, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định

	5
	Trần Quốc Lặc
Kinh Trạng nguyên
	1256
	Trần Thái Tông
	Minh Tân, Nam Thanh, Hải Dương

	6
	Trương Xán
Trại Trạng nguyên
	1256
	Trần Thái Tông
	Hoành Bồ, Hoành Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	Trần Cố
	1266
	Trần Thánh Tông
	Phạm Lý, Ngô Quyền, Ninh Thanh, Hải Dương


3. Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Log thời Trần
Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Log thời Trần
Hoạt động 2.  Giáo dục thời Hậu Lê ( Tiết 3)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Hậu Lê
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động



TIẾT 29
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Hậu Lê




Hs đọc tài liệu 


?Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Hậu Lê tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Hậu Lê?

?3 Tìm hiểu về danh sĩ Thăng Long thời Hậu Lê?


- HS lần lượt trình bày


	
I.Sự học thời Lý- Trần
II. Sự học thời Hậu Lê
1. Một vài nét khái quát
- Học chế thời Lê mở rộng hơn các thời trước, không cấm con em nhà thường dân đi học như thời nhà Lý, nhà Trần. Tại các lộ đều có trường học, học trò ở đây gọi là Lộ hiệu sinh.
-Chỉ trừ con nhà hát xướng và người đang bị tội tù đày, con em các nhà lương thiện đều có thể vào học tại đây[2]. Sang thời Lê Thánh Tông, trường lộ đổi thành trường phủ.
- Tài liệu học tập, giảng dạy và thi cử chính thức gồm có:
-Tứ Thư Ngũ Kinh
-Ngọc đường văn phạm Văn hiến thông khảo
-Văn tuyển,Cương mục,Bắc sử (Sử Trung Quốc)
Phương pháp giáo dục chỉ có 2 nguyên tắc chủ chốt là học thuộc lòng và trừng phạt bằng roi vọt. Ngoài ra, còn nguyên tắc lặp lại tư tưởng cổ nhân và biểu diễn bằng những câu sáo rỗng[3].
Dưới thời Lê sơ nói chung và trong thời trị vì của Lê Thánh Tông nói riêng, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn; Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.
- Có 3 kỳ thi chính và quan trọng nhất là thi Hương, thi Hội và thi Đình.
2-Các danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu Lê
- Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau rời về làng Ngọc Ổi (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thủ đô Hà Nội), là con của Nguyễn Phi Khanh, đỗ Thái học sinh thời nhà Hồ.
- Lý Tử Tấn ( 1378-1457), thường gọi bằng tên tự là Tử Tấn, người làng Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thượng Phúc[a], tỉnh Hà Tây , là nhà thơ, làm quan thời Lê sơ, đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400) đời Hồ Quý Ly. Lý Tử Tấn làm quan đến Học sĩ viện Hàn lâm các, trải 3 đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông.
- Nguyễn Trực ( 1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Nguyễn Công Dĩnh, quê làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). Ông đỗ đầu trong số đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) năm 1442[1] đời vua Lê Thái Tông.
- Giang Văn Minh ( 1573 - 1638[1]) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê trung hưng. Ông sinh tại làng Kẻ Mía (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội[3]. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông[4]. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi[5][6].
...



 3.Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu LêLuyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Log thời Trần
Hoạt động 2.  Giáo dục thời Hậu Lê ( Tiết 3)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Hậu Lê
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Hậu Lê




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu 


?1
Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Hậu Lê tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Hậu Lê?

?3 Tìm hiểu về danh sĩ Thăng Long thời Hậu Lê?


Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1.Nhà Lý
2.Nhà Trần
II. Sự học thời Hậu Lê
1. Một vài nét khái quát
- Học chế thời Lê mở rộng hơn các thời trước, không cấm con em nhà thường dân đi học như thời nhà Lý, nhà Trần. Tại các lộ đều có trường học, học trò ở đây gọi là Lộ hiệu sinh. Chỉ trừ con nhà hát xướng và người đang bị tội tù đày, con em các nhà lương thiện đều có thể vào học tại đây[2]. Sang thời Lê Thánh Tông, trường lộ đổi thành trường phủ.
- Tài liệu học tập, giảng dạy và thi cử chính thức gồm có:
· Tứ Thư
· Ngũ Kinh
· Ngọc đường văn phạm
· Văn hiến thông khảo
· Văn tuyển
· Cương mục
· Bắc sử (Sử Trung Quốc)
Phương pháp giáo dục chỉ có 2 nguyên tắc chủ chốt là học thuộc lòng và trừng phạt bằng roi vọt. Ngoài ra, còn nguyên tắc lặp lại tư tưởng cổ nhân và biểu diễn bằng những câu sáo rỗng[3].
Dưới thời Lê sơ nói chung và trong thời trị vì của Lê Thánh Tông nói riêng, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn; Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.
- Có 3 kỳ thi chính và quan trọng nhất là thi Hương, thi Hội và thi Đình.
2-Các danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu Lê
- Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau rời về làng Ngọc Ổi (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thủ đô Hà Nội), là con của Nguyễn Phi Khanh, đỗ Thái học sinh thời nhà Hồ.
- Lý Tử Tấn ( 1378-1457), thường gọi bằng tên tự là Tử Tấn, người làng Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thượng Phúc[a], tỉnh Hà Tây , là nhà thơ, làm quan thời Lê sơ, đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400) đời Hồ Quý Ly. Lý Tử Tấn làm quan đến Học sĩ viện Hàn lâm các, trải 3 đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông.
- Nguyễn Trực ( 1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Nguyễn Công Dĩnh, quê làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). Ông đỗ đầu trong số đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) năm 1442[1] đời vua Lê Thái Tông.
- Giang Văn Minh ( 1573 - 1638[1]) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê trung hưng. Ông sinh tại làng Kẻ Mía (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội[3]. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông[4]. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi[5][6].
...



Luyện tập, Vận dụng:













- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu Lê
III. Sự học thời Nguyễn
Hoạt động 4.  Giáo dục thời Nguyễn 
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Nguyễn
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Nguyễn




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu 


?1
Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Nguyễn tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Nguyễn?

?3 Tìm hiểu về danh sĩ Thăng Long thời Nguyễn?


Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	III. Sự học thời Nguyễn
1. Một vài nét khái quát
- Đời vua Gia Long chỉ có kỳ thi Hương
- Đến 1822, vua Minh Mạng mở khoa thi Hội, thi Đình để lấy Tiến sĩ.
- Đến năm 1829 nhà vua lại cho những người trúng cách, nhưng không cập phân, được đỗ phó bảng. Phó bảng khởi đầu từ đây
Trước đây cứ 6 năm một khoa thi, nay đổi lại làm 3 năm một khoa, cứ năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì thi Hương; năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội, thi Đình
-Phép thi vẫn theo như đời vua Gia Long. kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa; đệ nhị: thi tứ lục; kỳ đệ tam:thi phú; kỳ đệ tứ: thi văn sách. Trước ai đỗ tam trường, gọi là sinh đồ, ai đỗ tứ trường gọi là hương cống; nay đổi sinh đồ là Tú tài, hương công là cử nhân
2-Các danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn
- Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 19
- Ông sinh năm Kỷ Mùi (1799) ở làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Đại Kim quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).
- Cao Bá Quát ( 1808 – 1855),  là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam.
Ông là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.
- Năm Tân Mão (1831) đời vua Minh Mạng, ông thi Hương đỗ Á Nguyên tại trường thi Hà Nội, nhưng đến khi duyệt quyển, bị Bộ Lễ kiếm cớ xếp xuống cuối bảng [8] xếp ông xuống hạng cuối cùng trong số 20 người đỗ cử nhân.
- Cao Bá Đạt (1808-1855) là anh sinh đôi với Cao Bá Quát. Năm Giáp Ngọ (1834), ông đỗ cử nhân (sau Cao Bá Quát một khoa), được bổ làm Tri huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, và có tiếng là một viên quan mẫn cán và thanh liêm.
...IV. Học sinh thủ đô phát huy truyền thống học tập của cha ông
- Ngày nay, học sinh thủ đô luôn cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta để có tri thức tham gia vào việc quản trị xã hội, hội nhập tốt hơn với thế giới về khoa học kĩ thuật...


3. Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Long thời NguyễThời Minh Mạng[
	Nhâm Ngọ- 1822[1]
	Bính Tuất - 1826[2]
	Kỷ Sửu - 1829[3]
	Nhâm Thìn - 1832
	Ất Mùi - 1835
	Mậu Tuất - 1838

	II
1. Nguyễn Ý
III
1. Lê Quang
2. Phan Hữu Tính
3. Hà Tông Quyền
4. Đinh Văn Phác
5. Vũ Đức Khuê
6. Trần Lê Hiệu
7. Phan Bá Đạt
	II
1. Hoàng Tế Mỹ
2. Nguyễn Huy Hựu
III
1. Phan Thanh Giản
2. Chu Văn Nghị
3. Vũ Tông Phan
4. Tô Trân
5. Ngụy Khắc Tuấn
6. Đặng Văn Khải
7. Vũ Thời Mẫn
8. Nguyễn Văn Thắng
	II
1. Nguyễn Đăng Huân
III
1. Bùi Ngọc Quý
2. Phạm Thế Hiển
3. Nguyễn Tông
4. Trương Quốc Dụng
5. Phạm Thế Lịch
6. Ngô Thế Vinh
7. Phạm Quý
8. Trần Huy Phác
PB
1. Phạm Văn Hợp
2. Dương Đăng Dụng
3. Phan Văn Nhã
4. Nguyễn Thường
5. Trần Ngọc Dao
	II
1. Phan Trứ
2. Phạm Sĩ Ái
III
1. Nguyễn Văn Lý
2. Đỗ Tông Quang
3. Phạm Bá Thiều
4. Vũ Công Độ
5. Nguyễn Tán
6. Phạm Gia Chuyên
PB
1. Nguyễn Mậu Trạch
2. Trần Văn Sâm
3. Nguyễn Bá Nghi
	II
1. Nguyễn Hữu Cơ
2. Phạm Văn Huy
3. Bạch Đông Ôn
III
1. Lưu Quỹ
2. Nguyễn Thố
3. Nguyễn Hoằng Nghĩa
4. Bùi Đình Bảo
5. Hoàng Văn Thu
6. Nguyễn Đức Hoan
7. Lê Văn Chân
8. Nguyễn Thế Trị
PB
1. Vũ Ngọc Giá
2. Đinh Văn Minh
	II
1. Nguyễn Cửu Trường
2. Phạm Văn Nghị
III
1. Đinh Nhật Thận[4]
2. Phạm Chân
3. Nguyễn Văn Tùng
4. Lê Duy Trung
5. Trần Thì Mẫn
6. Hoàng Trọng Từ
7. Lê Thiện Trị
8. Doãn Khuê
PB
1. Nguyễn Tường Vĩnh
2. Tạ Kim Vực[5]
3. Dương Công Bình
4. Nguyễn Hữu Độ
5. Lê Thúc Đôn
6. Diệp Xuân Huyên
7. Nguyễn Văn Dực
8. Phan Quang Nhiễu
9. Nguyễn Văn Siêu
10. Nguyễn Xuân Bảng


Vị tiến sĩ khai khoa đất Thăng Long
Nhiều người những tưởng Chu Văn An là nhà khoa bảng mở đầu nền khoa cử Thăng Long, nhưng chính Bùi Quốc Khái mới là vị tiến sĩ khai khoa.
Theo sử liệu, Bùi Quốc Khái là người có tài, nhưng vì chán công danh nên không thi cử. Mãi đến năm Trinh Phù thứ 10 (1185), khi tuổi đã 45, ông mới đi ứng thí và đã đỗ đại khoa trong số 30 người trúng tuyển.
Bùi Quốc Khái (1141 - 1234) là người đỗ đầu khoa thi năm Trinh Phù thứ 10 (Ất Tỵ - 1185) dưới thời vua Lý Cao Tông. Bản thân là người có tài nhưng không thích con đường công danh nên mãi đến năm 45 tuổi, Bùi Quốc Khái mới đi thi và trở thành người đỗ đầu kỳ thi năm đó.
Sách “Khâm Định Việt sử thông giám cương mục” có chép: “Ất Tỵ năm thứ 10 (1185). (Tống, năm Thuần Hi thứ 12). Tháng Giêng, mùa xuân. Thi các sĩ tử để sung vào hầu vua học tập. Thi các học trò, trạc 15 tuổi, người nào thông hiểu Thi, Thư, sung vào tòa Kinh diên, hầu vua học tập.
Bọn Bùi Quốc Khái và Đặng Nghiêm 30 người trúng tuyển. Lời chua - Quốc Khái: Người làng Bình Lãng, huyện Cẩm Giàng”.
Sau khi đỗ đạt, ông được vua bổ nhiệm chức Nhập thị Kinh diên, giữ nhiệm vụ dạy Thái tử và hầu vua học. Ông làm quan ba triều: Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng, làm quan đến chức Đô ngự sử.
Sách “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” viết rằng: “Bùi Quốc Khái một lòng trung nghĩa, dày công giúp nước an dân. Gặp lúc triều chính đổ nát, gian thần lộng quyền, ông treo ấn từ quan, rồi xuất gia đầu Phật ở chùa Thiên Niên (gần Hồ Tây, Hà Nội)”.
Ngày 18 tháng 1 năm Giáp Ngọ (1234) ông mất, thọ 93 tuổi. Với tuổi thọ này, ông là một trong những bậc danh nho sống thọ nhất trong lịch sử nước ta.
Có thể nói, dù là một vị đại danh nho đỗ đạt cao bậc nhất đương thời, nhưng tài liệu lịch sử viết về nhà khoa bảng Bùi Quốc Khái không nhiều. Ngay cả một giai đoạn dài làm quan, phục vụ dưới ba triều vua Lý, trở thành nguyên lão đại thần, nhưng ngay cả quê quán nơi sinh của ông cũng bị lầm lẫn.
Lịch sử lâu nay và cả giới nghiên cứu đều cho rằng, vị nho thần đầu tiên nổi tiếng là vị khai khoa của đất thành Thăng Long là Chu Văn An - người đã đỗ Thái học sinh (tiến sĩ sau này) vào khoảng đời Trần Hiến Tông (1329 - 1341).
Thế nhưng tấm bia “Thanh Bằng thịnh sự bia” (bia nói về sự thịnh vượng của làng Bằng Liệt) tại làng Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt - Thanh Trì (nay là quận Hoàng Mai) lại cho thấy rằng có người đã đỗ đại khoa của Thăng Long - Hà Nội lại chính là Bùi Quốc Khái.
Mặc dù có khác biệt nhỏ về thứ hạng, nhưng căn cứ vào các nguồn sử liệu và nội dung văn bia ở làng Bằng Liệt, giới nghiên cứu kết luận rằng, Bùi Quốc Khái chính là vị khai khoa của Thăng Long - Hà Nội, chứ không phải Chu Văn An - người đã đỗ Thái học sinh vào khoảng đời Trần Hiến Tông (1329 - 1341). Tháng 12/2020, UBND TP Hà Nội quyết định gắn biển đường mang tên Bùi Quốc Khái cho một con phố ở quận Hoàng Mai.
Theo nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), sau khoảng 800 năm với nhiều lầm lẫn về thân thế nhà khoa bảng Bùi Quốc Khái – thì vào năm 2013 giới nghiên cứu đã tìm thấy tại di tích miếu Gàn (phường Hoàng Liệt) một văn bia từ chỉ, ghi về các vị tiên hiền của xã Bằng Liệt, huyện Thanh Trì xưa, trong đó có vị Thái học sinh Bùi Quốc Khái thời Lý.
Khi đó, bia để tạm trước cửa nhà khách khu di tích miếu Gàn. Bia không còn bệ, chỉ có thân bia, cao 1,15m, rộng 0,65m. Bia khắc một mặt, trán bia chạm hình rồng cách điệu chầu mặt trời, diềm bên chạm doa dây, văn bản chữ Hán gồm 15 dòng. Niên đại dựng bia năm Giáp Thìn Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
TÌM HIỂU THÊM
Nội dung văn bia, lược dịch như sau: “Thường nghe văn vốn ở tại đây, lễ khởi xướng từ nghĩa. Kính cẩn thay, bậc tiên hiền bản xã ta họ Bùi tự là Quốc Khái, thi đình khoa Ất Tỵ đời vua Lý Anh Tông, có ba vị đỗ đầu thì ông đỗ thứ hai, làm quan đến chức Đô ngự sử.
Đến nay có di bảo tại ruộng chùa ở xứ Trung Đồng, tỏa hương ngào ngạt, núi Đẩu ngưỡng vọng. Vì thế Hội Tư văn mua thêm một khu đất tư ở xứ ngõ Vĩnh Phúc dựng từ chỉ để làm nơi tế lễ dài lâu… Từ nay về sau hàng năm hai kỳ tháng trọng mùa xuân, mùa thu và hai ngày tế Đinh, chuẩn bị đủ lễ vật dâng đến từ chỉ tế lễ.
Kính tế Bùi tướng công đỗ Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất giáp Đệ nhị danh, Bảng nhãn khoa Ất Tỵ, làm quan chức Đô ngự sử ở Ngự sử đài; cùng phối hưởng là Tả Thừa tướng Nguyễn tướng công, Hậu thần Chỉ huy Đồng tri Ngô tướng công, cùng các vị trúng thí các chức và các lệnh công đỗ Hương thí Tứ trường, Tam trường; các vị trùm trưởng, viên mục, hương sắc trên dưới cùng hâm hưởng. Các vị anh linh sinh trúng Đình nguyên, được thờ cúng muôn vạn năm, mãi mãi hương khói trường tồn cùng đất trời. Nhân đó khắc bia đá lưu truyền về sau”.
Ông Thuân và giới nghiên cứu khẳng định, đây là văn bia văn chỉ của Hội Tư văn xã Bằng Liệt huyện Thanh Trì xưa - được dựng vào năm Giáp Thìn đời vua Lê Hiển Tông (năm 1784).
Cũng vì ở thời điểm này ghi lại khoa thi của Bùi Quốc Khái vào khoa Ất Tỵ thời Lý (năm 1185), nên đã theo truyền ngôn mà quy đổi ra các chức danh khoa bảng đương thời (thời Lê) như “Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất giáp Đệ nhị danh Bảng nhãn...”.
Thực ra, nhà Lý tổ chức khoa thi đầu tiên vào năm Ất Mão - 1075, gọi là khoa Minh kinh bác học. Khoa thi này được chép trong chính sử, Lê Văn Thịnh trúng tuyển cho vào hầu vua học.
Tuy nhiên, sử liệu cũng không cho biết cụ thể hơn. Tiếp đó, chính sử còn ghi chép được 5 khoa thi vào các năm Bính Dần đời Lý Nhân Tông (năm 1086), Ất Dậu đời Lý Anh Tông (năm 1165), Ất Tỵ (năm 1185) và Quý Sửu (năm 1193) đời Lý Cao Tông.
Chính vì sử liệu không ghi cụ thể, nên người đời sau quy đổi sang các danh hiệu tương tự. Thực ra, tên gọi Bảng nhãn không ghi liền với danh hiệu “Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất giáp Đệ nhị danh”, mà chỉ tương ứng với danh vị này. Ngoài ra, còn có sự nhầm lẫn về triều vua năm Bùi Quốc Khái thi đỗ là vua Lý Cao Tông chứ không phải Lý Anh Tông như văn bia đã ghi.
“Dẫu sao thì, Bùi Quốc Khái đã tham gia kỳ thi của triều đình nhà Lý, khoa thi đó là năm Ất Tỵ (năm 1185) và được gọi chung là Minh kinh bác học, tiền thân của khoa thi Tiến sĩ sau này”, nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân cho biết.
Người khai khoa Thăng Long
Bùi Quốc Khái đỗ đầu khoa thi năm 1185, và trở thành người khai khoa của Thăng Long. Ảnh minh họa: IT
Về quê quán của Bùi Quốc Khái, tài liệu “Đăng khoa lục” ghi: “Bùi Quốc Khái, người xã Bình Lãng huyện Cẩm Giàng (nay là thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Đỗ khoa thi chọn người giỏi thi thư năm Ất Tỵ niên hiệu Trinh Phù thứ 10 (1185) đời Lý Anh Tông”. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành, thì tại làng Thu Lãng không có di tích nào về Bùi Quốc Khái
Giới nghiên cứu cho rằng, “Đăng khoa lục” cũng là tài liệu ghi chép về sau, nên rất khó tách bạch nơi sinh ra và nơi sinh sống, như Nguyễn Trung Ngạn đỗ Thái học sinh thời Trần được ghi quê xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi (Hưng Yên), nhưng vẫn còn quê khác là ở Nam Đàn (Nghệ An). Dòng tộc Nguyễn này xác nhận Thổ Hoàng là nơi ông sinh ra, còn Nghệ An là nơi ông từng làm quan sinh sống và để lại dòng tộc Nguyễn Trung ở đây.
Thời xưa khi đi thi, thí sinh phải khai lý lịch đến ba đời, khai cả quê gốc, mặc dù trên thực tế, nhiều người rất có thể đã không được sinh ra ở quê gốc của bố mẹ, hoặc có sinh ra nhưng đã rời khỏi quê gốc từ rất sớm. Nhiều người gắn bó với quê mới nhiều hơn với quê gốc.
Rất nhiều vị tiến sĩ khi đi thi thường phải khai theo nguyên quán, còn thực tế họ đã được sinh ra, lớn lên, ăn học và đỗ đạt ở một làng quê thuộc địa bàn Hà Nội ngày nay. Trường hợp anh em Thám hoa Vũ Thạnh, gốc làng Đan Loan, huyện Đường An (nay thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) song đã chuyển đến phường Báo Thiên ở kinh đô Thăng Long từ lâu, ăn học tại Thăng Long.
Từ những căn cứ trên, giới nghiên cứu đưa ra hai giả thiết: Một là Bùi Quốc Khái có gốc gác từ làng Bình Lãng huyện Cẩm Giàng - sau định cư, sinh sống ở làng Bằng Liệt huyện Thanh Đàm. Hai là gia đình Bùi Quốc Khái có gốc gác ở Bình Lãng, song đã chuyển đến Bằng Liệt và Bùi Quốc Khái được sinh ra tại đây, ăn học và thi đỗ tại làng kề cận Thăng Long.
Vì thế mà dân làng và Hội Tư văn làng Bằng Liệt phụng thờ và tôn ông là bậc tiên hiền của xã. Văn bia và lời truyền khẩu ở địa phương đều cho biết di mộ của ông tại xứ Trung Đồng, nên có vị Trùm trưởng Tư văn làng mua đất dựng từ chỉ phụng thờ ông và Hội Tư văn cúng ruộng làm ruộng tế.
Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌, 1380 – 19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋), là một nhà chính trị, nhà văn, người đã tham gia tích cực Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc) với Đại Việt. Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1428, Nguyễn Trãi trở thành khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê trong Lịch sử Việt Nam.[2] Ông được UNESCO vinh danh là "Danh nhân văn hóa thế giới"[3] và là 1 trong 14 anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.[4]
Nguyễn Trãi có cha là Nguyễn Phi Khanh, con rể của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán nhà Trần. Khi nhà Trần bị Hồ Quý Ly lật đổ lập nên nhà Hồ, Nguyễn Trãi tham gia dự thi, thi đỗ Thái học sinh năm 1400, Nguyễn Trãi làm quan dưới triều Hồ với chức Ngự sử đài chính chưởng. Khi nhà Minh xâm lược, cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc. Sau khi nước Đại Ngu rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự thống trị của nhà Minh. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn, đề ra chiến lược cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh.[5] Ông tiếp tục phục vụ dưới triều đại vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông với chức vụ Nhập nội hành khiển và Thừa chỉ (tức Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ[6] hay Tuyên phụng đại phu Hàn lâm Thừa chỉ[7]). Lần thăng chức sau đó, Nguyễn Trãi được phong Triều liệt đại phu, Nhập nội hành khiển, Lại bộ Thượng thư kiêm hành Khu mật viện sự.[8]
Năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu ân xá cho ông.[5] Nguyễn Trãi là một nhà văn hóa lớn, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc Việt Nam
Lý Tử Tấn
Lý Tử Tấn (chữ Hán: 李子晉, 1378-1457), thường gọi bằng tên tự là Tử Tấn, người làng Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thượng Phúc[a], tỉnh Hà Tây , là nhà thơ, làm quan thời Lê sơ, đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400), năm Thánh Nguyên đời Hồ Quý Ly. Lý Tử Tấn làm quan đến Học sĩ viện Hàn lâm các, trải 3 đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông.[1]
Lý Tử Tấn là người ở làng Triều Đông (sau đổi là Triều Liệt), huyện Thượng Phúc (nay thuộc xã Tân Minh huyện Thường Tín, Hà Nội). Năm 1400, ông thi đỗ Thái học sinh lúc 32 tuổi, cùng khoa với Nguyễn Trãi, thời Hồ Quý Ly, nhưng không làm quan cho nhà Hồ.
Vào khoảng cuối cuộc kháng chiến chống Minh của nghĩa quân Lam Sơn, ông đến yết kiến nơi hành tại, được Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi), khen là người học nhiều, sai giữ chức Văn cáo tức là làm nhiệm vụ thảo công văn, giấy tờ, thư tín.[1]
Nguyễn Trực
Nguyễn Trực (chữ Hán: 阮直, 1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Nguyễn Công Dĩnh, quê làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). Ông đỗ đầu trong số đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) năm 1442[1] đời vua Lê Thái Tông.
 khoa thi nho học năm Nhâm Tuất (1442) có ghi danh Trạng nguyên Nguyễn Trực
Nguyễn Trực sinh ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu tức 31 tháng 5 năm 1417, trong một gia đình nho học. Ông nội là tiến sĩ Nguyễn Bính,[2] giữ chức Nho học huấn đạo giáo quan Quốc Tử Giám, thời vua Trần Hiến Tông. Bố của Nguyễn Trực là tiến sĩ Nguyễn Thời Trung.[2]
Nguyễn Trực lên 12 tuổi đã giỏi văn. Năm 1434, Nguyễn Trực đi thi Hương và đỗ đầu.
Năm Nhâm Tuất (1442), ông dự kỳ thi Đình[3] và đỗ Trạng nguyên,[4] trở thành trạng nguyên đầu tiên nhà Hậu Lê.[5]
Ông được vua Lê Thái Tông ban sắc Quốc tử giám thi thư thưởng hàm Á Liệt khanh, đứng đầu trong danh sách 33 tiến sĩ cùng khóa được lưu danh ở bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.[6]
Khoa thi nho học năm 1442 là khóa đầu tiên được lưu vào văn bia, và khoa thi này do Nguyễn Trãi làm chủ khảo.
Năm 1444, đời vua Lê Nhân Tông, ông được bổ làm Trực học sĩ Viện hàn lâm, kiêm Vũ kỵ úy. Ít lâu sau ông được thăng làm An phủ sứ Nam Sách. Khi trở về triều, Nguyễn Trực được bổ nhiệm làm Thị giảng, kiêm Ngự tiền học sinh cục thứ hai Viện Hàn lâm. Sau đó ông được thăng tới chức Trung thư thị lang ở sảnh Trung thư.
Năm 1445, ông được phong Thiếu trung khanh đại phu Ngự sử đài Ngự sử thị Đô úy, ông từ chối, triều đình phải ra sắc dụ tới 3 lần ông mới chịu nhận.[2]
Ngoài ra, trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Trực còn từng giữ các chức: Thự trung thư lệnh, Tri tam quán sự, đặc thụ Hàn lâm viện Thừa chỉ kiêm Tế tửu Quốc tử giám Thăng Long.[6]
Danh sách các quan Tế tửu và Tư nghiệp Quốc tử Giám, trong đó có Nguyễn Trực, đặt tại nhà Thái học của Văn miếu-Quốc tử giám
Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực tại xã Tam Hưng, Thanh Oai (Hà Nội) được công nhận di tích lịch sử quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL ngày 26-1-2011 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Việt Nam, lễ công nhận diễn ra ngày 20 tháng 4 năm 2011.[7]
Giai thoại lưỡng quốc trạng nguyên trong dân 
Theo bài viết trên báo Bình Dương thì năm 1457, vua Lê Nhân Tông triệu ông vào triều để tiếp sứ thần nhà Minh, là Hoàng Gián. Nhờ đối đáp tài tình ông khiến sứ giả nhà Minh khâm phục. Sau đó[năm nào] ông được cử đi sứ, cùng phó sứ là Trịnh Khiết Tường[2] (có thể là Trịnh Thiết Trường),[8] sang kinh đô nhà Minh. Sang tới Bắc Kinh, gặp kỳ thi Đình, vì muốn cho nhà Minh biết tài học của người Việt, ông đã ứng thi và đỗ Trạng nguyên nhà Minh, trở thành Lưỡng quốc Trạng nguyên.[2] Trịnh Khiết Tường (hay Thiết Trường) đỗ Bảng nhãn triều Minh. Trở về nước cả ông và phó sứ Tường (hay Trường) đều được phong chức Thượng thư.[2]
Ngược dòng thời gian, lần theo các bài viết về Nguyễn Trực từ kim đến cổ, có thể thấy câu chuyện được nói tới như sau:
Theo Lê Quý Đôn: Tục truyền rằng Bảng nhãn Trịnh Thiết Trường và Trạng nguyên Nguyễn Trực phụng mệnh sang Trung Quốc. Lúc ấy Trung Quốc đương mở khoa thi, liền hạ lệnh cho bồi thần các nước cùng dự thi; Thiết Trường bảo Nguyễn Trực rằng: Người đỗ khoa này chỉ có tôi và anh, văn của tôi nhiều chỗ đắc ý, văn anh không thể sánh kịp. Nhưng anh đỗ Trạng nguyên ở nhà, tôi đỗ Bảng nhãn, nay tôi hơn anh thì không hợp lý. Vì vậy Thiết Trường cố tình làm bài cho hỏng đi, viết chữ mã chỉ có 3 nét chấm. Đến khi duyệt chấm, Thiết Trường đáng đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Trực đáng đỗ Bảng nhãn. Chủ khảo cho rằng Thiết Tường cố ý cho rằng ngựa phương Bắc chỉ có 3 chân, ngựa què, có ý khinh nhờn, liền thay đổi thứ tự, cho Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên, Thiết Tường đỗ Bảng nhãn.[11]
Giang Văn Minh

Giang Văn Minh (1573 - 1638[1]) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần "Bất nhục quân mệnh" (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Quốc và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi.
Cuộc đời và sự nghiệp
Ông Giang Văn Bổng, hậu duệ đời thứ 13 của Thám hoa Giang Văn Minh, ngày 2-6-Ất Mùi (2015)
Ông sinh năm 1573, tại làng Kẻ Mía, xã Mông Phụ, tổng Cam Giá, huyện Phúc Lộc, phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây[2], (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội[3]. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông[4]. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi[5][6]. Sau khi đỗ đạt, ông lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ như Binh khoa đô cấp sự trung (1630)[7][8], Thái bộc tự khanh (1631)[9][10].
Ngày 30 tháng 12 năm Dương Hòa thứ 3 (1637), ông và Thiêm đô ngự sử Nguyễn Duy Hiểu được vua cử làm chánh sứ cùng với 4 phó sứ là: Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình và Thân Khuê dẫn đầu hai đoàn sứ bộ sang cầu phong và tuế cống[11] nhà Minh[1]. Sau khi chết, ông được truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh Quận 
Vào thời điểm ông đi sứ, mặc dù nhà Mạc đã bỏ chạy ra Cao Bằng, nhưng nhà Minh vẫn áp dụng chính sách ngoại giao hai mặt (với cả nhà Hậu Lê và nhà Mạc) với mục đích để cuộc chiến tranh Lê-Mạc kéo dài[12]. Đoàn sứ bộ của Giang Văn Minh đến Yên Kinh (nay là Bắc Kinh) vào năm 1638.
Đến khi triều kiến, Minh Tư Tông Chu Do Kiểm (tức hoàng đế Sùng Trinh) lấy lý do "Vì lệ cũ không có những quy định cụ thể cho việc sắc phong, do đó trong khi còn chờ tra cứu chỉ ban sắc thư để tưởng lệ" để ngăn trở việc công nhận sự chính thống của nhà Hậu Lê và bãi bỏ công nhận ngoại giao với nhà Mạc.
Đồng thời, Chu Do Kiểm còn ngạo mạn ra cho sứ bộ một vế đối như sau:
Vào thời bấy giờ, câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt hoàng đế Minh Tư Tông trước đông đảo văn võ bá quan nhà Minh và sứ bộ các nước. Vua nhà Minh bừng bừng lửa giận quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem "bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu". Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Nhưng Minh Tư Tông vẫn kính trọng ông và sợ bị Đại Việt trả thù khi mà tình hình nhà Minh lúc đó đang ngày càng nguy cấp do các cuộc nổi dậy trong nước cũng như sự xâm lược của người người Mãn Châu bên ngoài nên Minh Tư Tông không muốn có thêm một đối thủ nào nữa và đã cho ướp xác ông bằng thủy ngân và đưa thi hài ông về nước[14][15].
Trong điếu văn của vua Lê có câu:
Tức là: Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.
Sau khi thi hài được đưa về nước, Giang Văn Minh được chôn cất tại Đồng Dưa, thuộc xứ Gò Đông, thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trên cánh đồng này có một quán (hiện có dạng ngôi nhà) nhỏ là nơi linh cữu ông đã được quàn và gọi là quán quàn.
Hiện nay, nhà thờ ông ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã được nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa.[14]
Nhiều địa phương của Việt Nam đặt tên đường phố theo tên của ông.
Tại Hà Nội, có phố Giang Văn Minh thuộc quận Ba Đình, nối phố Giảng Võ và phố Đội Cấn, cắt ngang phố Kim Mã.[16]
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có đường Giang Văn Minh tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức.
Tại Thành phố Bắc Ninh, có phố Giang Văn Minh thuộc phường Võ Cường.
Tại Thành phố Đà Nẵng, có phố Giang Văn Minh thuộc quận Hải Châu.
Hoa Nghiêm tự bi: trên tấm bia của chùa Hoa Nghiêm ở thôn Vô Song, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có ghi người soạn văn bia năm Dương Hòa thứ 2 (1636) là Phúc Lộc hầu Giang Văn Minh, đỗ thám hoa khoa Mậu Thìn (1628), chức Đặc tiến kim tử Vinh lộc đại phu, Thái bộc tự khanh.[17]
Làng khoa bảng nổi tiếng nhất Thăng Long
Trần Hòa
GD&TĐ - Không chỉ là ngôi làng cổ với những huyền tích lạ lùng, Kẻ Vẽ còn là làng khoa bảng nổi tiếng Thăng Long xưa
Làng Kẻ Vẽ, nay là phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) có 4 dòng họ lớn: Phan, Phạm, Đỗ, Nguyễn. Sau này, làng có thêm dòng họ Hoàng từ nơi khác nhập vào. Cả 5 dòng họ này đều có nhiều người đỗ tiến sĩ, bảng nhãn và hoàng giáp.
Họ Phạm có 16 vị tiến sĩ; họ Phan có 7 tiến sĩ, 28 cử nhân và 50 tú tài; họ Nguyễn có 5 tiến sĩ, 30 cử nhân và 40 tú tài.
“Đất Giàn, quan Vẽ”
Từ xửa xưa, người Thăng Long có câu “đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ”. Câu ngạn ngữ chỉ tóm gọn trong sáu chữ mà bao quát hai làng cổ đất kinh thành. Kẻ Giàn, đấy là làng Trung Kính Hạ thuộc quận Cầu Giấy bây giờ.
Câu ví xưa “đất Kẻ Giàn” cũng là để nhắc nhớ người ta đến một ngôi làng đất đai rộng rãi, phì nhiêu. Còn quan Kẻ Vẽ thì sao? Hẳn đấy là một câu chuyện dài liên quan đến việc học và thi cử thời xưa.
Cụ Phạm Quang Đại, một thầy giáo ở Đông Ngạc rất am hiểu lịch sử, tường chuyện làng quê nói rằng, vào năm 1471 chiến tranh Việt – Chiêm nổ ra, cho đến mãi sau này, Chiêm Thành ôm hận cứ mãi xâm lấn Đại Việt. Vùng đất Thanh – Nghệ - Tĩnh vì “đứng mũi chịu sào” bất ổn khiến một số dòng họ phải chuyển cư ra vùng Thăng Long.
Trước đó, cụ Phan Phu Tiên vốn quê trấn Nghệ An. Khi đỗ đạt mới ra làm quan, rồi làm An phủ sứ ở Thiên Trường (Nam Định). Nên việc tiền nhân dụng đất Kẻ Vẽ làm nơi an cư lập nghiệp, cũng là một cái lý tốt.
Cụ Tiên cũng chính là người khai khoa của Kẻ Vẽ khi đỗ Thái học sinh đời Trần Thuận Tông, rồi lại đỗ khoa Minh Kinh triều Lê. Như vậy, danh nhân kỳ tài này hai lần đỗ đạt ở hai triều khác nhau thì đúng là lưỡng triều tiến sĩ.
Cụ Phan Phu Tiên đương thời nổi tiếng hay chữ, cụ vừa là nhà biên khảo, sử học, lại là một thầy thuốc. Cuốn “Việt âm thi tập” chính là bộ hợp tuyển thơ văn đầu tiên của nước do một tay cụ biên soạn.
Hai mươi kỳ nhân khác của làng Kẻ Vẽ sau thời cụ Tiên đều là những người đỗ đạt cao. Người cuối cùng, cũng là gần thời chúng ta nhất là cụ Hoàng Tăng Bí. Cụ Bí đỗ Phó bảng khoa Canh Tuất 1910, sau rồi cụ viết cho báo Trung Bắc tân văn, rồi làm thuốc, dịch văn.
Vũ Tông Phan - Danh nhân Thăng Long Hà Nội
VOV.VN - Tiến sĩ Vũ Tông Phan (1800-1851) tự Hoán Phủ, hiệu Đường Xuyên, Lỗ Am không chỉ là một danh nhân văn hóa, mà còn là nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.
Thăng Long - Hà Nội là vùng văn hóa riêng nhưng đồng thời cũng là một trung tâm văn hóa của cả nước. Môi trường văn hóa đất Kinh kỳ do vậy chẳng những là nơi hội tụ mà còn là chốn đào luyện nhân tài lớn nhất cả nước với những danh nhân văn hoá, lịch sử lỗi lạc. Tiến sĩ Vũ Tông Phan là một trong số đó.
Thuở nhỏ, Vũ Tông Phan theo cha dạy học ở các làng ven Thăng Long và xứ Đoài, cho đến khi đỗ Tú Tài mới theo học cậu ruột là Tiến sĩ Phạm Quý Thích ở Thăng Long. Với học vấn uyên thâm, năm 1825, Vũ Tông Phan đỗ Tiến sĩ. Tương truyền, đám rước vinh quy bái tổ của quan nghè Phan có đến 7 cờ biển vua ban. Cùng với Thần Siêu, Thánh Quát, Vũ Tông Phan là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thi đàn Thăng Long cuối thế kỷ 19.
Theo nhà sử học Lê Văn Lan, Tiến sĩ Vũ Tông Phan là một nhân vật điển hình cho người Hà Nội ở thế kỉ XIX bởi sự nghiệp sáng tạo thi ca, hoạt động văn hoá, nhất là làm giáo dục, tất cả đều vì Hà Nội, cho Hà Nội.
Ngược dòng thời gian vào thế kỉ 19, năm 1831 khi Vũ Tông Phan từ Huế ra nhận chức Giáo thụ phủ Thuận An, lúc bấy giờ thuộc về Bắc Ninh, khi ra đến Hà Nội, cụ thấy quang cảnh Hà Nội như thế này: “Nay đương phát sinh nơi đô thành, nhiều hạng dân du thực du thủ đi học thì cốt giật tiếng nho, đi buôn chửa giàu đã khoe của, cư dân thường túm tụm ba hoa, bộ hành áo quần cực diêm dúa, sòng bạc tràn lan khắp gần xa…”.
Trước tình cảnh này, Vũ Tông Phan có bàn bạc với những người bạn thân thiết là: Ngô Thế Vinh, Tiến sĩ Lê Duy Trung, Phó bảng Nguyễn Văn Siêu… tập hợp được 1 nhóm sĩ phu và đề xuất phải chấn hưng văn hóa, giáo dục Thăng Long-Hà Nội. Họ đã đưa văn hóa, giáo dục Thăng Long từ chỗ hoang tàn ở buổi đầu năm 1831 (như cụ Phan đã miêu tả) mà chỉ 30 năm sau thôi một ký giả nước ngoài khi đến đây đã phải viết lên tờ Thông tin Bắc Kỳ: Thành phố này không còn là kinh đô nữa nhưng vẫn đứng đầu cả nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục và phồn vinh đông đúc.
Quan điểm dạy học của Tiến sĩ Vũ Tông Phan là đào tạo ra những kẻ sĩ giúp đời chứ không phải làm quan để vinh thân. Điều đó thể hiện trong tư tưởng “hành – tàng” của nhóm kẻ sĩ Bắc Hà. Phát huy được thì “hành” còn ngược lại thì “tàng”, lui về dạy học, đào tạo ra kẻ sĩ nối chí.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Vũ Tông Phan cũng hiểu rằng, trong tình trạng văn hóa, giáo dục bị xuống cấp, một ngôi trường tư thục là chưa đủ, vì vậy ông đã kêu gọi và tập hợp được nhiều học sĩ có cùng chí hướng. Và từ đó, các ngôi trường khác lần lượt tập trung ở vùng ven phía Tây, phía Bắc, phía Nam hồ Hoàn Kiếm (theo địa danh ngày nay là các phố Nguyễn Văn Siêu, Hàng Đào, Hàng Gai, Tô Tịch, Lê Thái Tổ, Hàng trống, Tràng Thi…) biến khu vực Hồ Gươm thành trung tâm văn hóa mới của Thăng Long-Hà Nội đầu thế kỉ 19. Đặc biệt, Vũ Tông Phan và hội Hướng Thiện đã cải tạo chùa Ngọc Sơn thành đền Văn Xương trở thành trung tâm hoạt động phục hưng văn hóa dân tộc của các sĩ phu yêu nước thời đó.
Không chỉ vậy, Tiến sĩ Vũ Tông Phan còn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất kinh kỳ khi ông viết hàng trăm bài thơ, văn về cảnh và người Thăng Long… Đó là kho tàng thi ca cực kỳ đồ sộ, trong đó nổi lên mấy bộ thơ về Thăng Long-Hà Nội: Thăng Long hoài cổ Thập tứ thủ - bộ gồm 14 bài thơ về Thăng Long; Kiếm hồ thập vịnh - 10 bài thơ riêng chỉ vịnh về hồ Hoàn Kiếm…
Tiến sĩ Vũ Tông Phan đã từng kinh qua các chức vụ: Tri phủ Bình Hòa (Khánh Hòa), Lang trung Bộ Binh (chức quan Tứ phẩm), Tham hiệp Tuyên Quang, Tham hiệp Thái Nguyên, Giáo thụ phủ Thuận An (Bắc Ninh)… Tuy nhiên, sau 7 năm làm quan và cảm thấy không hợp với quan trường, Vũ Tông Phan cáo quan về nhà ở thôn Tự Tháp, ven phía Tây Hồ Gươm, dựng nên ngôi nhà 5 gian trên mảnh đất vua ban mở trường dạy học lấy tên là Hồ Đình. Và chỉ sau 2 năm, ngôi trường Hồ Đình của ông đã có 2 môn sinh đỗ Cử nhân.
Sau hơn 10 dạy học, năm 1849 ông giao trường Hồ Đình cho con trai cả, lui về sống ở Giang Đình thục, thôn Kim Giang, tổng Đông Lỗ, huyện Sơn Minh, nay thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tại đây ông có thời gian biên tập và sáng tác thơ văn. Có thể kể đến “Tô Khê tùy bút tập” bao gồm những bài thơ đầu tay ông sáng tác trước khi đỗ Cử nhân năm 1825. Ngoài ra, ông cũng tập hợp những bài thơ ông viết sau thời gian này nhưng chưa kịp xuất bản thì đột ngột qua đời năm 1851.

Trạng nguyên
Trạng nguyên là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi đình do triều đình phong kiến tổ chức. Tại Việt Nam, kỳ thi trạng nguyên rất phổ biến dưới các triều nhà Lý, Trần, Lê. Người đỗ Trạng nguyên nói riêng và đỗ Tiến sĩ nói chung phải vượt qua ba kỳ thi thuộc ba cấp khác nhau là thi hương, thi hội và thi đình. 
Tại Việt Nam, khoa thi đầu tiên được gọi là “Thi nho học Tam trường” được tổ chức vào đời vua Lý Nhân Tông. Tuy nhiên, các kỳ thi tổ chức vào triều Lý và đầu triều Trần đều chưa có danh hiệu Trạng nguyên cho người đầu bảng. Phải tới khoa thi thứ 6 vào năm 1246 dưới đời vua Trần Thái Tông mới bắt đầu đặt danh hiệu Tam khôi bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Đến triều nhà Nguyễn thì vẫn tổ chức khoa thi nhưng không còn lấy danh hiệu Trạng nguyên nữa mà là Đình nguyên. Như vậy vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta xuất hiện vào thời nhà Trần.
Tại sao phân chia Kinh - Trại?
Trường hợp phân chia 2 ngôi vị thời Trần là Kinh Trạng nguyên (các tiến sĩ quê từ Ninh Bình trở ra) và Trại Trạng nguyên (từ Thanh Hóa trở vào) được đánh giá là hiếm có trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến nước ta. Tuy nhiên, vì thế mà việc đi tìm lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng này lại không đơn giản.
Ngay trong tác phẩm “Kiến văn tiểu lục” của Lê Quý Đôn, tuy có ghi chép về sự việc này nhưng cũng khá qua loa, không đưa ra nguyên nhân cơ bản. Sách ghi: “Năm Bính Thìn niên hiệu Nguyên Phong (tức triều Trần Thái Tông - 1256) lại chia người tứ chiếng làm Kinh, người Ái Châu và Hoan Châu làm Trại, lấy đỗ hai Trạng nguyên; một ở Kinh, một ở Trại và Bảng nhãn, Thám hoa, lại lấy 43 người đỗ Thái học sinh…
Năm Bính Dần niên hiệu Thiệu Long (tức triều Trần Thánh Tông - 1266) lấy đỗ hai Trạng nguyên, hai Thám hoa và 47 Thái học sinh. Năm Ất Hợi niên hiệu Bảo Phù (1275) lại hợp Kinh và Trại làm một, lấy ba tên đỗ Tam khôi và 27 tên đỗ Thái học sinh…”.
Theo nhà sử học Ngô Thì Sĩ thời Lê trung hưng, việc chia Kinh và Trại trong việc thi cử của nhà Trần, cũng giống như nhà Thanh chia ra Hán và Mãn để phân biệt cho rõ. Tuy nhiên, đánh giá này ít được chấp thuận. Thay vào đó, giới nghiên cứu đồng tình cho rằng “Kinh là kinh đô, vùng gần kinh thành hoặc đồng bằng quanh kinh thành. Trại là vùng núi, vùng biên giới, xa kinh thành”.
Ngay trong việc phân chia Kinh - Trại cũng có nhiều lời giải thích khác nhau. “Việt sử cương mục tiết yếu” có ghi: “Bắt đầu phân chia Kinh, Trại. Từ Thanh Hóa trở vào là Trại, trở ra là Kinh”. Sách “Đại Việt lịch triều đăng khoa lục” giải thích là do lúc ấy chia tứ trấn làm Kinh, Thanh Nghệ trở vào làm Trại nên mới có sự phân biệt trong chọn người đỗ đạt như vậy.
Sách “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, hay “Lịch triều hiến chương loại chí” phần “Dư địa chí” (Phan Huy Chú) và “Sử học bị khảo” (Đặng Xuân Bảng)… không thấy việc chia Kinh - Trại thời Trần. Sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi rằng, từ thời Lý năm Canh Tuất (1010), Thanh Hóa, Nghệ An đã được gọi là Trại, sau đổi là Châu. Đến thời vua Trần Thái Tông nhà Trần, năm Quý Sửu (1253) lại đổi ra Trại.
Vậy Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt ta là ai?
Đây là câu hỏi mang lại nhiều tranh cãi trong lịch sử bởi có nhiều ý kiến cho rằng người đỗ đầu bảng của kỳ thi đầu tiên vào thời Lý là trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Tuy nhiên, khoa thi thứ sáu vào thời Trần mới bắt đầu đặt danh hiệu Trạng nguyên cho người đứng đầu bảng thi. Như vậy, ông Nguyễn Quan Quang là mới chính xác là vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Ông là người con xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh.
Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang đã có nhiều cống hiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ nhất vào năm 1258. Vua Trần đã ban cho ông chức Bộc xạ hay Tể tướng triều đình. Trong suốt cuộc đời làm quan của mình, ông đã hết lòng vì nước vì dân, thanh liêm, chính thực, có tài, có đức. Khi cáo quan về hưu, Nguyễn Quan Quang đã về quê hương mở trường dạy học và sống một cuộc đời giản dị. Ông là người đã khai sáng trào lưu Hán học của quê hương Tam Sơn. Nhờ có ông mà quê hương ông trở thành vùng đất sinh ra nhiều nhân tài. Sau khi Nguyễn Quan Quang tạ thế, người dân quê ông đã dựng chùa Linh Khánh để tưởng nhớ công lao của vị Trạng nguyên này
Danh sách các vị Trạng nguyên trong lịch sử Việt Nam
Danh sách đính kèm dưới đây liệt kê tất cả các vị từng đạt danh hiệu Trạng nguyên trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bắt đầu từ vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta vào khoa thi thứ sáu dưới thời Trần và kết thúc với vị Trạng cuối cùng thời Lê – Trịnh. Một số Trạng nguyên trong danh sách này đã được tạc bia Tiến sĩ đặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giáo dục và khoa cử thời Trần trong lịch sử Việt Nam phản ánh hệ thống trường học và chế độ khoa cử nước Đại Việt từ năm 1226 đến năm 1400.
Hệ thống giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]
Khi Phật giáo được nhà Trần coi trọng và thịnh hành, Nho giáo đóng vai trò thứ yếu. Tuy nhiên Nho học cũng từng bước thâm nhập vào xã hội qua hệ thống giáo dục. Sách học chính được quy định gồm có Ngũ Kinh, Tứ Thư, Bắc sử[1].
Ban đầu chỉ có nhà chùa là nơi dạy chữ Nho và các sách sử[1]. Sau này, nhiều nhà nho và thái học sinh không làm quan, về nhà dạy học. Hệ thống trường lớp tại các địa phương được hình thành. Một trong những người thầy xuất sắc nhất là Chu Văn An.
Chế độ khoa cử[sửa | sửa mã nguồn]
Sau khi thành lập không lâu, nhà Trần bắt đầu thực hiện chế độ khoa cử để chọn người tài giúp nước. Năm 1232, nhà Trần mở khoa thi đầu tiên. Năm 1247, triều đình đặt lệ thi lấy Tam khôi gồm 3 người đỗ đầu là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và quy định cứ 7 năm mở 1 khoa thi[1].
Năm 1255, nhà Trần đặt lệ lấy 2 trạng nguyên: 1 kinh trạng nguyên dành cho các lộ phía bắc và 1 trại trạng nguyên dành cho Thanh Hóa và Nghệ An để khuyến khích việc học của phương nam. Năm 1275 lệ này bãi bỏ vì không cần thiết nữa[2].
Năm 1304, triều đình quy định rõ nội dung thi 4 trường:
Trường 1: thi ám tả cổ văn
Trường 2: thi kinh nghi, kinh nghĩa, thơ phú
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu
Trường 4: thi đối sách
Sau đó triều đình mở kỳ thi Đình để phân hạng cao thấp cho thái học sinh. Từ khoa thi năm 1304 có danh hiệu "hoàng giáp" trong thi cử[3].
Năm 1396, Trần Thuận Tông ban chiếu quy định cách thức thi Hương, thi Hội bằng thể văn 4 kỳ, và định rõ: "Cứ năm trước thi Hương thì năm sau thi Hội, người đỗ thì vua ra một bài văn sách để xếp bục". Lệ thi 4 trường được quy định lại như sau:
Trường 1: thi kinh nghĩa (bỏ thi ám tả cổ văn)
Trường 2: thi thơ phú (một bài Đường luật, một bài phú thể ly tao hoặc văn tuyển)
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu (dùng thể văn chữ Hán)
Trường 4: thi văn sách
Khoa cuối cùng chưa kịp yết bảng tên người đỗ thì nhà Trần bị nhà Hồ giành ngôi (1400)[4].
Những người đỗ đạt được bổ nhiệm vào chức vụ ở viện Hàn lâm, các cơ quan hành khiển, sung vào các phái bộ sứ thần hoặc tiếp sứ phương Bắc. Họ trở thành bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước, có những đóng góp quan trọng trọng lĩnh vực chính trị, ngoại giao như Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát…
Các kỳ thi[sửa | sửa mã nguồn]
Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức 14 khoa thi (10 khoa chính thức và 4 khoa phụ), lấy 283 người đỗ[5]. Có 2 khoa thi 1256 và 1266 lấy 2 trạng nguyên là Kinh trạng nguyên và Trại trạng nguyên nên tổng số có 12 người đỗ đầu trong các kỳ thi.
Chu Văn An

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Về trường chuyên ở Hà Nội, xem bài Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, hoặc xem các trang có cung tên ở Chu Văn An (định hướng)
Chu Văn An (1292/1370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là một nhà giáo, thầy thuốc, quan viên Đại Việt cuối thời Trần, "danh nhân văn hóa thế giới"[1]. Sau khi mất, ông được vua Trần truy phong tước Văn Trinh công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An hay Chu Văn Trinh. Ông được Đại Việt sử ký toàn thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt.
Ông được coi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay.
Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]
Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Ông là người chính trực, đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam. Vua Trần Minh Tông (1300–1357) mời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đến đời Dụ Tông, thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém bảy tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương), lấy hiệu là Tiều ẩn (người hái củi ở ẩn) dạy học, viết sách cho tới khi mất.
Vinh danh[sửa | sửa mã nguồn]
Cuộc đời thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. Sự nghiệp của ông được ghi lại trong văn bia ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Hiện nay còn lăng mộ và đền thờ của ông nằm trên núi Phượng Hoàng, thuộc xã Văn An; cách khu di tích Côn Sơn khoảng 4 km. Đây là một điểm di tích văn hóa và danh thắng, với cảnh rừng thông đẹp trùng điệp, có đền thờ cũ và mới xây xong năm 2007. Lăng mộ Chu Văn An nằm trong khu di tích này. Lễ hội vào tháng tám và tháng một, trọng hội vào ngày 25-8 và 26-11. Khu di tích được xếp hạng năm 1998.
Tên ông được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam như: thị xã Quảng Yên (từ đường Vận tải Bạch Đằng đến phố 12 Tháng 9), thành phố Uông Bí (từ đường Bạch Đằng đến giáp đường sắt Hà Lạng), v.v.
Đền thờ ông trên núi Phượng Hoàng
Câu đối thờ Chu An:[sửa | sửa mã nguồn]
    Trần vãn thử hà thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc'
Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân phong
Dịch:
Cuối đời Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải là cái thú vui của bậc hiền giả?
Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân!
Ông được Đại Việt sử ký toàn thư chép:
An (người Thanh Đàm), tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ. Như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đã làm hành khiển mà vẫn giữ lễ học trò, khi đến thăm thầy thì lạy hỏi ở dưới giường, được nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thì lấy làm mừng lắm. Kẻ nào xấu thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí la hét không cho vào. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ đến như vậy đấy. Minh Tông mời ông dạy thái tử học.
Dụ Tông ham chơi bời lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước, An khuyên can, Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là "Thất trảm sớ". Sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê.
Ông thích núi Chí Linh, bèn đến ở đấy. Khi nào có triều hội lớn thì đến kinh sư. Dụ Tông đem chính sự trao cho ông, ông từ chối không nhận. Hiến Từ thái hoàng thái hậu bảo: "Ông ta là người không thể nào bắt làm tôi được, ta sai bảo thế nào được ông ta?". Vua sai nội thần đem quần áo ban cho ông. Ông lạy tạ xong, liền đem cho người khác hết. Thiên hạ đều cho là bậc cao thượng.
Đến khi Dụ Tông băng, quốc thống suýt mất, nghe tin các quan đến lập vua, ông mừng lắm. Chống gậy đến xin bái yết, xong lại xin trở về quê, từ chối không nhận chức gì. Khi ông mất Vua sai quân đến tế, ban tặng tên thụy, ít lâu sau có lệnh cho tòng tự ở Văn miếu.
Những nhà nho nước Việt ta được dùng ở đời không phải không nhiều, nhưng kẻ thì chỉ nghĩ đến công danh, kẻ thì chuyên lo về phú quý, kẻ lại a dua với đời, kẻ chỉ cốt ăn lộc giữ thân, chưa có ai chịu để tâm đến đạo đức, suy nghĩ tới việc giúp vua nêu đức tốt, cho dân được nhờ ơn. Như Tô Hiến Thành đời Lý, chu Văn Trinh đời Trần, có lẽ gần được như thế. Nhưng Hiến Thành gặp được vua sáng suốt cho nên công danh, sự nghiệp được thấy ngay đương thời. Văn Trinh không gặp vua anh minh nên chính học của ông, đời sau mới thấy được. Hãy lấy Văn Trinh mà nói, thờ vua tất thẳng thắn can ngăn, xuất xử thì làm theo nghĩa lý, đào tạo nhân tài thì công khanh đều ở cửa ông mà ra, tiết tháo cao thượng thì thiên tử cũng không thể bắt làm tôi được. Huống chi tư thế đường hoàng mà đạo làm thầy được nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà bọn nịnh hót phải sợ. Ngàn năm về sau, nghe phong độ của ông, há không làm cho kẻ điêu ngoa thành liêm chính, người yếu hèn biết tự lập được hay sao? Nếu không tìm hiểu nguyên cớ, thì ai biết thụy hiệu của ông xứng đáng với con người của ông. Ông thực đáng được coi là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta mà thờ vào Văn Miếu. [2]

Lời kết
Trạng nguyên là danh hiệu của người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi đình do triều đình phong kiến tổ chức. Tại Việt Nam, khoa thi đầu tiên được gọi là “Thi nho học Tam trường” được tổ chức vào đời vua Lý Nhân Tông. Đến triều nhà Nguyễn thì vẫn tổ chức khoa thi nhưng không còn lấy danh hiệu Trạng nguyên nữa mà là Đình nguyên
Giáo dục khoa cử Đại Việt thời Lý
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giáo dục khoa cử Đại Việt thời Lý trong lịch sử Việt Nam phản ánh chế độ giáo dục và khoa cử nước Đại Việt từ năm 1010 đến năm 1225.
Giáo dục
Nhà Lý là triều đại đầu tiên ở Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống[1]. Từ đầu công nguyên thời Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc đã truyền bá chữ Nho, mở trường học tại Việt Nam, với quan niệm là công cụ đồng hóa[2]. Đến thế kỷ 10, chữ Hán đã trở thành chữ viết chính thức, nhưng số người biết chữ Nho rất ít ỏi. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các viên chi hậu, viên ngoại lang.
Sang thời Lý, năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối 72 người hiền của đạo Nho. Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng Quốc Tử Giám chỉ là trường học công đầu tiên do triều đình chính thức đứng ra tổ chức, thể hiện sự quan tâm đối với việc học hành của hoàng tộc, còn trường học tư được hình thành trước đó[3].
Các bộ quốc sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục không đề cập cụ thể về hệ thống trường học tại các địa phương thời Lý. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào ghi chép của sách Tây Hồ chí khẳng định rằng trường học tư đã được mở tại kinh thành Thăng Long trước khi Quốc Tử Giám hình thành[3].
Trường học tư đầu tiên được xác nhận là trường Bái Ân của Lý Công Ân - một tông thất nhà Lý không ra làm quan mà ở nhà dạy học[3]. Ông sống ở thôn Bái Ân, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Lý Công Ân là một học trò của sư Vạn Hạnh, cũng là một tín đồ Phật giáo như nhiều người đương thời nhưng ông vẫn mở trường dạy học truyền thụ kiến thức Nho giáo[4].
Tuy nhiên, trong những năm đầu, hệ thống trường học chưa nhiều. Có hai dạng trường lớp[5][6]:
Một là những người biết chữ nhưng đi thi không đỗ đạt, mở lớp dạy học để kiếm sống hoặc tầng lớp quan lại hoặc những người đã đỗ đạt, vì nhiều lý do đã về nhà (nghỉ hưu, bị sa thải, từ quan...) mở lớp dạy cho con em mình hoặc những người thân thích.
Hai là các trường học tồn tại trong các chùa do các nhà sư giảng dạy (không chỉ dạy Phật giáo và truyền đạt cả kiến thức Nho giáo).
Sách vở chủ yếu trong hệ thống đào tạo là Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử, Nam sử và sách của bách gia chư tử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đậm nét của Phật giáo và một phần của Đạo giáo, Nho giáo chưa có vị trí độc tôn như sau này. Các trường lớp còn dạy nhiều kiến thức về Phật giáo và Đạo giáo[7]. Chữ viết chính thức trong giáo dục vẫn kế tục các đời trước là chữ Hán[8].
Như vậy vào thời Lý dù rất coi trọng đạo Phật nhưng từ trung kỳ đã coi trọng đạo Nho hơn trước, vì Nho giáo là học thuyết giải quyết được các mối quan hệ cơ bản (vua – tôi, cha – con, vợ - chồng, bằng hữu...), làm ngọn cờ cho sự ổn định xã hội, để thống nhất và quản lý xã hội. Điều đó không chỉ bảo vệ cho quyền lợi của nhà Lý mà còn đặt nền móng cho sự phát triển giáo dục và khoa cử Nho học của các triều đại sau này[9].
Khoa cử
Cùng việc mở Quốc Tử Giám, nhà Lý quan tâm tới việc tổ chức thi cử để lựa chọn nhân tài mà các triều đại trước đó chưa thực hiện.
Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thời vua Lý Nhân Tông, gọi là thi Minh kinh bác học. Lê Văn Thịnh người làng Báo Tháp xã Đông Cứu (nay thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh) đỗ đầu cùng hơn 10 người trúng tuyển. Ông trở thành thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam[10].
Việc mở khoa thi Nho giáo đầu tiên đánh dấu mốc về việc nhà Lý chính thức tuyển người theo Nho giáo làm quan bên cạnh tầng lớp quan lại thiên về kiến thức Phật giáo trước đó[11]. Trong kỳ thi thứ tư, thí sinh phải viết luận về chủ đề Y quốc thiên (thiên trị nước) và thiên tử truyện (truyện đế vương).
Các khoa thi không hỏi riêng về kiến thức một lĩnh vực Nho giáo đơn thuần mà hỏi cả về Phật giáo và Đạo giáo, vì vậy đòi hỏi người ứng thí các khoa thi phải thông hiểu kiến thức cả ba đạo này mới có thể đỗ đạt[12]. Việc tổ chức thi Tam giáo (Phật, Nho, Đạo) chính thức được thực hiện năm 1195 dưới triều vua Lý Cao Tông. Thi cử bằng cả Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên khá phổ biến vào thời Lý[13]. Sử gia Ngô Sĩ Liên thời Hậu Lê theo quan điểm độc tôn Nho giáo không đồng tình với việc này[14]:	
“Thi tam giáo là thi xét những người thông hiểu cả đạo Nho, đạo Giáo và đạo Phật thi cho đỗ. Bậc chân Nho thời xưa cũng có những người học rộng sách bách gia, tham bác Phật gia, Lão gia, nhưng sau biết Lão, Phật là mơ hồ, không có chỗ nắm được, nên lại quy về nghiên cứu Lục kinh. Lục kinh truyền đạo của Khổng Tử, có luân lý vua tôi, cha con, có dạy về quy tắc của sự vật và đạo thường của loài người, mà bản lĩnh và ý chí cốt tinh tế và chuyên nhất. Người nào đã học Nho gia mà lại học thêm Đạo gia, Phật gia thì thấy sách đạo nói: "Thiên biến vạn hóa, có đức hay không có đức, thoe việc mà cảm ứng, dấu vết không thường"; sách Phật nói: "không sinh, không diệt, không ở đâu lại, cũng không đi đâu, cũng không cân lực, cũng không tướng mạo", đều là học lộn xộn không có thuần túy, lòng hỗn tạp không chuyên nhất, dẫu cho học được sách xưa của Hiên Viên, Đế Cốc, hiểu được phép màu của Át-nan-ma-ha thì có ích gì cho thế đạo, cho nước nhà? Lấy những người đỗ để làm gì?”
Sử sách ghi chép về các khoa khác dưới triều Lý, trong đó có các khoa thi không ghi rõ tên người đỗ[2][11][15][16][17]:
Năm 1076 niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng triều Lý Nhân Tông, mở kì thi viết, toán và luật để chọn người làm lại và viên
Khoa Bính Dần (1086) niên hiệu Quảng Hựu triều Lý Nhân Tông, thi những người văn học trong nước, bổ sung vào Viện hàn lâm. Mạc Hiển Tích đỗ đầu
Khoa Nhâm Thân (1152) niên hiệu Đại Định triều Lý Anh Tông, thi Đình
Khoa Ất Dậu (1165) niên hiệu Chính Long Bảo Ứng triều Lý Anh Tông, thi học sinh (như thi Tiến sĩ thời Hậu Lê sau này)
Khoa Ất Tỵ (1185) niên hiệu Trinh Phù triều Lý Cao Tông, thi học sinh, lấy đỗ Bùi Quốc Khái, Đỗ Thế Diên và Đặng Nghiêm tất cả 30 người
Khoa Quý Sửu (1193), niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy triều Lý Cao Tông, thi các nhân sĩ trong nước để vào hầu nơi vua học
Khoa Ất Mão (1195) niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy triều Lý Cao Tông, thi Tam giáo. Những người đỗ kỳ thi này cũng được trao học vị như những người đỗ học
Khoa Quý Sửu (1213) niên hiệu Kiến Gia triều Lý Huệ Tông, thi học sinh, chia làm tam giáp; lấy Phạm Công Bình đỗ đầu.Nhà Lý tổ chức khoa cử không đều đặn theo định kỳ và các kỳ thi cũng chưa có cách thức nhất định. Các kỳ thi cách nhau khá xa và trong vòng 66 năm từ 1086 đến 1152 không thấy ghi chép một khoa thi nào. Sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn thế kỷ 18 cho biết thể văn trường thi thời Lý không còn được truyền lại[18]
……………………………………………………………………………..
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Tiết 31,32,33,34- Chủ đề 8 : 
ĐẠI DỊCH TÁC ĐỘNG ĐẾN 
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI-SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI.
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
- Covid-19 là gì.- Lây lan như thế nào.- Triệu chứng.- Phòng chống.
- Tác động đến kinh tế-xã hội- sức khỏe của con người..
2. Năng lực:
- Tự chủ và tự học: Có ý thức và tuyên truyền cho người thân về dịch covid-19 ở Hà Nội.
- Điều chỉnh hành vi: Có những việc làm cụ thể, phùhợp để phòng chống dịch ở Hà Nội.
- Phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạo đức để khắc phục và phòng chống dịch.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi làm lây lan dịch bệnh.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng phòng tránh dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
- Yêu nước: Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, với việc phòng chống dịch.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
  Thiết bị dạy học: Máy tính,  tranh ảnh.
2. Học sinh:
  Tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNG 
a.Mục tiêu: - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Tình hình dịch covid-19 hiện nay. Thực trạng dich bệnh ở Hà Nội. Nguyên nhân cách phòng chống dịch covid-19. Trách nhiệm của Hs Hà Nội với việc phòng chống dịch covid-19.
b. Tổ chức thực hiện 
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Quan sát tranh ảnh”

	H Đ của GV và HS
	Nội dung/Sản phẩm

	 Tìm hiểu nội dung: Tình hình tài nguyên môi trường nước ta hiện nay
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin
GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Virus Corona là gì?
Covid 19 là gì?
Xuất hiện từ đâu? Thời gian nào?

 Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
- Học sinh cử đại diện lần lượt trình bày các câu trả lời.
- HS (cá nhân hoặc nhóm) khác: Nhận xét, bổ sung... 
GV: Khích lệ, động viên HS và chuẩn xác kiến thức. 
	I. Tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay.
1. Khái niệm
Virus Corona là gì?
Virus Corona là chủng virus mới chưa từng xuất hiện ở người, có tên gọi từ nguồn gốc tiếng Latin. Vi rút Corona là chủng virus được bao bọc bằng những chiếc gai bao bọc bên ngoài, tương tác với thụ thể trên tế bào, theo cơ chế tương tự chìa khóa và ổ khóa, từ đó cho phép virus xâm nhập vào bên trong.
Bùng phát vào cuối tháng 12/2019, bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Hồ Nam, Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, virus Corona ban đầu được xác nhận là một loại bệnh “viêm phổi lạ” hoặc “viêm phổi không rõ nguyên nhân”. Chỉ sau 100 ngày xuất hiện, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đã nhanh chóng tác động tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thị trường tài chính chao đảo, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói chưa từng có trong lịch sử.
Tên gọi vi rút Corona có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó “corona” có nghĩa là “vương miện” hoặc “hào quang”. Virus này có những chiếc gai bao bọc bên ngoài, chúng tương tác với thụ thể trên tế bào, theo cơ chế tương tự chìa khóa và ổ khóa, từ đó cho phép virus xâm nhập vào bên trong.
Covid 19 là gì?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV) là Covid 19. Tên gọi mới này gọi tắt của coronavirus disease 2019, theo các từ khóa “corona”, “virus”, “disease” (dịch bệnh) và 2019 là năm mà loại virus gây đại dịch này xuất hiện.
Tháng 2/2020, Ủy ban quốc tế về phân loại Virus – International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) chính thức đặt tên cho chủng mới của vi-rút corona là Sars-CoV-2. Đây là tên gọi khác với tên Covid 19 mà WHO đã chỉ định trước đó.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phân lập được một chủng corona virus mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tạm thời gọi là 2019-nCoV có trình tự gen giống với Sars-CoV trước đây, với mức tương đồng lên tới 79,5%.

	
GV: giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Thử tài hiểu biết” :  Coronavirus lây lan như thế nào?
Luật chơi: 
- Giáo viên chia lớp thành hai đội. Mỗi đội cử 5 bạn xuất sắc nhất.
- Thời gian: Trò chơi diễn ra trong vòng hai phút.
- Cách thức: Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau viết các đáp án lên bảng, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì nhóm đó sẽ chiến thắng.
- HS: Nghe hướng dẫn. Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử nhóm trưởng, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. Tham gia chơi trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- GV: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Học sinh chơi trò chơi “Thử tài hiểu biết”.
- Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
- GV sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

	2. Coronavirus lây lan như thế nào?
Các dữ liệu cho thấy, virus gây bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) chủ yếu lây lan từ người sang người khi có sự tiếp xúc gần (trong khoảng 2 mét). Virus lây lan qua các giọt bắn đường hô hấp của người bị nhiễm khi họ ho, hắt hơi, thở, hát hoặc nói chuyện. Những giọt bắn này có thể được hít vào hoặc rơi trúng miệng, mũi, mắt của người ở gần.
Đôi khi coronavirus có thể lây lan khi 1 người tiếp xúc với các giọt nhỏ lưu lại ở không khí trong vài phút hoặc vài giờ - được gọi là truyền nhiễm qua đường không khí (airborne transmission). Cho đến hiện tại, y học vẫn chưa biết được mức độ phổ biến khi virus lây lan theo cách này.
Ngoài ra, virus cũng có thể lây lan nếu 1 người chạm tay vào bề mặt có chứa virus và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của họ. Tuy nhiên, đây không phải là cách lây lan chính.

	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Các triệu chứng của COVID-19 là gì?
GV giao nhiệm vụ cho HS đã tìm hiểu thông tin ở nhà  và trả lời câu hỏi thông qua thảo luận nhóm - sử dụng kỹ thuật “Các mảnh ghép”
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 4 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2, … (nếu 2 nhóm) hoặc 1,2,3,4 (nếu 4 nhóm)...
- Giao nhiệm vụ:
Các triệu chứng của COVID-19 là gì?
* Vòng mảnh ghép (5 phút)
Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm 1 mới, số 2 tạo thành nhóm 2 mới, số 3 tạo thành nhóm 3 mới, số 4 tạo thành nhóm 4 mới. 
GV  giao nhiệm vụ mới: 
* Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
* Thảo luận trả lời câu hỏi:
1. Các triệu chứng COVID-19
2. Phòng chống 
3. Điều trị.
HS: Học sinh làm việc cặp đôi, suy nghĩ, trả lời.
GV: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần. Yêu cầu HS lên trình bày.
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét câu trả lời.
GV đánh giá, chốt kiến thức.
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Tác động đến kinh tế.
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua kĩ thuật “Khăn trải bàn.”
GV: Chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1,3 : Tác động đến kinh tế của đại dịch covid-19 ở Hà Nội .
Nhóm 2,4: Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em cần làm gì để bảo vệ phòng chống dịch bệnh?
Bước 2: Chia sẻ với nhóm; 
Bước 3: Thống nhất trong nhóm và cử đại diện trình bày trước lớp.

	
II.Triệu chứng, cách phòng chống và điều trị.
1.Các triệu chứng của COVID-19 là gì?
Các triệu chứng COVID-19 có thể rất nhẹ đến nặng. Một số người không có triệu chứng. Các triệu chứng phổ biến nhất là sốt, ho và mệt mỏi. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể cảm thấy khó thở, đau cơ, ớn lạnh, đau họng, đau đầu, đau ngực và mất vị giác hoặc khứu giác.
Các liệt kê trên đây không bao gồm tất cả các triệu chứng của COVID-19. Một số triệu chứng khác ít phổ biến hơn cũng đã được báo cáo (ví dụ như: Đau họng, tiêu chảy, ngứa mắt...). Các triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc.

2. Phòng chống
Điều quan trọng cần lưu ý là thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù chưa được chứng minh sẽ bảo vệ được khỏi virus corona nhưng đeo khẩu trang là điều cần thiết sẽ giúp ngăn chặn cá nhân lây nhiễm cho người khác.
Điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ cho tay của mình sạch sẽ. Chúng ta chạm vào rất nhiều đồ vật trong ngày và chắc chắn chúng ta chạm vào mặt hoặc thậm chí chạm vào các thành viên trong gia đình. Đây là cách virus và vi khuẩn lây lan. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa phổ biến khác mà bạn có thể thực hiện để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus gây bệnh viêm đường hô hấp.
Rửa tay thường xuyên 
Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn với ít nhất 60% cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu tay bẩn, và có thể nhĩn thấy được vết bẩn.
Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay không rửa sạch.
Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.
Ở nhà khi bạn bị bệnh.
Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác.
Hãy chắc chắn rằng thịt và trứng được nấu chín kỹ.
Tránh hoặc hạn chế đi chợ.
Khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào.
3. Điều trị.
Người bị nhiễm bệnh nên ngay lập tức liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoăc các cơ sở y tế được phân công để được hướng dẫn điều trị.
III. Tác động đến kinh tế-xã hội-sức khỏe.
1. Tiêu cực
-COVID-19 tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và thu nhập của người lao động.
-Gây suy yếu sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân.
- Về xã hội: gia tăng tình trạng bạo lực gia đình, gia tăng tệ nạn xã hội,mất ổn định trật tự xã hội.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế trên 3 tác động chính gồm: tăng trưởng, đầu tư và thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ và du lịch.


	GV: hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
GV:Yêu cầu HS lên trình bày. Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
 GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
- Kết quả làm việc của học sinh.
- Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
 GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức:

	2. Cơ hội
Trong khó khăn do dịch bệnh mang lại, cũng có những cơ hội xuất hiện, nhất là các hoạt động kinh tế - xã hội trực tuyến như bán hàng trực tuyến, học trực tuyến, họp trực tuyến và thậm chí có những doanh nghiệp có kế hoạch dài hạn cho nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. COVID-19 đang đẩy nhanh quá trình ứng dụng và cho ra đời những sản phẩm mới từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đại dịch đem đến cho thế giới những khó khăn, thách thức; nhưng đồng thời cũng đem đến cơ hội.
3. Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng chống dịch bệnh.
- Nghiêm túc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về việc phòng chống dịch covid-19
- Tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động phòng chống dịch covid-19.
- Tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện phòng chống dịch covid-19.
- Lên án các hành vi che dấu thông tin , làm lây lan dịch bệnh.



	 HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a.Mục tiêu
 HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần “Khám phá” áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Tổ chức thực hiện 

	GV hướng dẫn học sinh làm bài tập thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
Bài tập: 
1. Em hãy cùng các bạn trong lớp giới thiệu về các hoạt động thực tế phòng chống dịch covid-19 bằng cách viết lên cây học tập?
2. Em hãy xây dựng kịch bản và sắm vai xử lí tình huống sau:
Tình huống: Do sợ bị mọi người kì thị, xa lánh mà cô A, hàng xóm của em đã che dấu thông tin bị nhiễm covid-19và sang nhà hàng xóm chơi làm lây rất nhiều người, có người bị lây bệnh nguy kịch đến tính mạng.
Câu hỏi: Nếu em là người lãnh đạo của xã, em sẽ làm thế nào để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế ?
Học sinh cần làm:
- Sắm vai ở tình huống, tập làm chuyên gia để trả lời.
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành sơ đồ bài học.
- Với hoạt động nhóm: HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử nhóm trưởng, thư ký, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
- Với hoạt động trò chơi: HS nghe hướng dẫn, tham gia.
GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực. Hướng dẫn HS cách trình bày.
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
 - Kết quả làm việc của học sinh.
 - Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập
1. Bài tập .

2. Bài tập: 
Tình huống 
Là người lãnh đạo xã, em sẽ:
+ Vận động người dân thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan có chức năng về phòng chống dịch covid-19 .
+ Xử lý nghiêm những hành động thiếu ý thức làm lây lan dịch bệnh trong cồng đồng.


	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a.Mục tiêu:
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện.

	GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi trò chơi, hoạt động dự án ...
Trò chơi “Đoán ô chữ”: 
1. Trong thời kì có dịch bệnh cần thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, ................., hoặc dung dịch sát khuẩn.(7 ô chữ)
2. Để chuẩn bị đón các con học sinh đến trường đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, các thầy cô thường xuyên ................ cho trường lớp sạch sẽ.(8 ô chữ)
3. Tên gọi trước ngày 11/2/2020 của Covid-19 là gì? (6 ô chữ)
4. Một biện pháp khám sàng lọc ban đầu để phát hiện người bệnh có bị sốt không?
(11 ô chữ)
5. Để bảo đảm an toàn sức khoẻ, học sinh cần ............. chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn.(9 ô chữ)
6. Dựa vào các ............ sau : Đau nhức đầu, khó chịu, sốt cao (trên 38 độ), ho hoặc đau họng, chảy nước mũi, khó thở, đau mỏi cơ bạn cần đến bệnh viện khám ngay.
(7 ô chữ)
7. Để đẩy lùi dịch bệnh tất cả chúng ta cần giữ ............. cơ thể và môi trường xung quanh.(12 ô chữ)
8. Cần thực hiện rửa tay ............ đúng cách để ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả.(7 ô chữ)
9. Trong thời gian dịch bệnh, mọi người nên đeo ............. khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng, tham gia giao thông, nơi tập trung đông người.(9 ô chữ)
10. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp mọi người nên hạn chế tập trung đông người để tránh ................ .(16 ô chữ)
11. Đối với các trường hợp có ít nhất một trong các triệu chứng (........... hoặc khó thở) thì chủ động báo cho người lớn để đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và xử lý y tế khi cần.(5 ô chữ)
12. Hay chung tay quyết tâm chống “ giặc” ....... corona. (5 ô chữ)
13. Điều mà thầy cô và các bậc phụ huynh mong muốn các con học sinh trong thời gian nghỉ dịch bệnh đó là : ........(8 ô chữ)
14. Cần ăn uống đủ chất ......... để cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi dịch bệnh.(9 ô chữ)
Đáp án Trò chơi ô chữ
Hoạt động dự án:
Nhóm1: Em hãy viết thư cho ông bà, cha mẹ trong gia đình đề nói về hoạt động phòng chống dịch covid-19
của em.
Gợi ý: Thông qua bài viết, làm báo ảnh, làm áp phích hoặc làm video,...
Nhóm 2: Em hãy vẽ một bức tranh về phòng chống dịch covid-19
Nhóm 3: Em hãy lập kế hoạch và thực hiện việc phòng chống dịch covid-19
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực. Hướng dẫn HS cách trình bày 
HS: Trình bày kết quả làm việc cá nhân. Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian. Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài:
- Học sinh học bài và thực hiện một số hoạt động phòng chống dịch covid-19.
- Hướng dẫn ôn tập cho HS các chủ đề 6.7.8 chuẩn bị tiết 35 kiểm tra .
Câu 	1: Khi Pháp đánh Bắc Kì lần hai,nhân dân Hà Nội và Bắc Kì đã làm gì để chống Pháp?
1. Tích cực tham gia phát triển nông nghiệp
1. Kết hợp với quân triều đình để tìm chỗ trú ẩn
1. Tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của quân giặc
1. Cho người đến thăm dò quân giặc
Câu 2: Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào?
1. 1789           B.1790                        C. 1791                          D.1792
Câu 3: Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu năm nào?
 A.1068                       B. 1070                      C. 1071                   D.1076
Câu 4: Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám .........................
   A. Thể hiện  sự quan tâm đối với việc học hành của mọi người.
   B. Thể hiện sức mạnh của Hoàng Tộc
   C. Thể hiện sự đoàn kết cảu nhân dân.
   D. Thể hiện sự quan tâm đối với việc học  hành của Hoàng tộc.
Câu 5:  Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào năm nào?
1. 1075        B. 1070          C. 1076                       	D. 1078
Câu 6: Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức
A. 12 khoa thi       B.14 khoa thi              C. 15 khoa thi              	D. 16 khoa thi
Câu 7. Lê Văn Thịnh là trạng nguyên thời
1. Lý		B. Trần		C.Hồ			D. Nguyễn
Câu 8. Chu Văn An là thầy giáo nổi tiếng thời
1. Lý		B. Trần		C.Hồ			D. Nguyễn
Câu 9. Ai được mệnh danh là “Vạn thế sư biểu”
1. Lê Văn Thịnh           B.Mạc Hiển Tích
C.Chu Văn An                  D.Cao Bá Quát.
Câu 10. Nguyễn Trãi là danh sĩ thời
1. Lý		B. Trần		C. Hồ			D. Hậu Lê.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Trình bày âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp ?  
Câu 2: Theo em, vì sao thành phố Hà Nội lấy tên nhiều danh nhân để đặt tên đường?
Câu 3: Là một học sinh Hà Nội, em cần làm gì để phát huy truyền thống học tập của cha ông ?
Câu 4: Tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay.Nêu  khái niệm Virus Corona là gì?
Câu 5: Triệu chứng, cách phòng chống và điều trị
Câu 6: Trách nhiệm của học sinh với việc phòng chống dịch bệnh .
...........................................................................................................................
Ngày soạn: 7/5/2023 
Ngày dạy: 10/5/2023
TIẾT 35 : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 50% (5 điểm), tự luận 50% (5 điểm)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2022-2023
Môn: Giáo dục địa phương 7 (Thời gian làm bài 45 phút)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CHỦ ĐỀ 6
Nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc Thế kỉ X đến thế kỉ XIX 
	-Quang Trung đại phá quân Thanh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5

	
	
	Thực dân Pháp đánh Bắc kì.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
2,5

	2
	Chủ đề7:
Truyền thống hiếu học của người HN
	1.Sự học thời Lý- Trần
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
2,0

	
	
	-Sự học thời nhà Lê
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
1,5

	
	
	-Sự học thời nhà Nguyễn
	1
	
	
	1
2,0
	
	
	
	1
1,0
	2
3,5

	Tổng số câu
	10
	1
	
	1
	
	
	
	1
	13

	Tổng điểm
	5.0
	2.0
	
	2.0
	
	
	
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	50
	20
	
	20
	
	
	
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II   MÔN: GD ĐP 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	CHỦ ĐỀ 6
Nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc Thế kỉ X đến thế kỉ XIX 
	Nêu được công việc mà nhân dân Hà Nội và Bắc Kì đã làm để chống Pháp khi Pháp sang xâm lược lần 2
	*Nhận biết: Nêu được đôi nét khái quát về quá trình xâm lược của Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân HN.
	1TN
1TL
	
	
	

	
	
	--Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào
-trình bày được âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp   
	Nhận biết 
HS nhận biết được năm Quang Trung đại phá quân Thanh.

	1TN
	
	
	

	2
	CHỦ ĐỀ 7
Truyền thống hiếu học của người dân Thủ đô
	Sự học thời Lý
	Nhận biết
-HS xác định được năm Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu 
–HS xác định được thời gian nhà Lý tổ chức Khoa thi đầu tiên
	4TN
	
	
	

	
	
	-Sự học thời Trần 
	*Nhận biết: Nêu được đôi nét về sự học thời Trần.
Thông hiểu
-Giải thích được vì sao tên danh nhân được chọn đặt cho đường phố Hà Nội.
	

3TN


	
	
	

	
	
	-Sự học thời Lê
	
	1
	
	
	

	
	
	-Sự học thời Nguyễn

	*Nhận biết: 
HS Nêu một vài nét khái quát về sự học Thời Nguyễn
*Vận dụng cao: Liên hệ được học sinh thủ đô cần làm gì để phát huy truyền thống hiếu học…
	1
	
	1
	1

	Số câu/ loại câu
	
	10  TN
	1 
 TL 
	1 
  TL
	1 
  TL

	Tổng điểm
	
	7,0
	2,0
	0
	1,0

	Tỉ lệ %
	
	70%
	20%
	0%
	10%



Họ và tên:………………………….     ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Lớp:… ………                                 Môn : GD ĐP  (Thời gian làm bài  45 phút )
I.Trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 	1: Khi Pháp đánh Bắc Kì lần hai,nhân dân Hà Nội và Bắc Kì đã làm gì để chống Pháp?
1. Tích cực tham gia phát triển nông nghiệp
1. Kết hợp với quân triều đình để tìm chỗ trú ẩn
1. Tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của quân giặc
1. Cho người đến thăm dò quân giặc
Câu 2: Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào?
1. 1789           B.1790                        C. 1791                          D.1792
Câu 3: Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu năm nào?
 A.1068                       B. 1070                      C. 1071                   D.1076
Câu 4: Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám .........................
   A. Thể hiện  sự quan tâm đối với việc học hành của mọi người.
   B. Thể hiện sức mạnh của Hoàng Tộc
   C. Thể hiện sự đoàn kết cảu nhân dân.
   D. Thể hiện sự quan tâm đối với việc học  hành của Hoàng tộc.
Câu 5:  Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào năm nào?
1. 1075        B. 1070          C. 1076                       	D. 1078
Câu 6: Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức
A. 12 khoa thi       B.14 khoa thi              C. 15 khoa thi              	D. 16 khoa thi
Câu 7. Lê Văn Thịnh là trạng nguyên thời
1. Lý		B. Trần		C.Hồ			D. Nguyễn
Câu 8. Chu Văn An là thầy giáo nổi tiếng thời
1. Lý		B. Trần		C.Hồ			D. Nguyễn
Câu 9. Ai được mệnh danh là “Vạn thế sư biểu”
A.Lê Văn Thịnh           B.Mạc Hiển Tích  C.Chu Văn An           D.Cao Bá Quát.
Câu 10. Nguyễn Trãi là danh sĩ thời
1. Lý		B. Trần		C. Hồ			D. Hậu Lê.
II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1( 2đ ): Trình bày âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp ?  
Câu 2.( 2đ): Theo em, vì sao thành phố Hà Nội lấy tên nhiều danh nhân để đặt tên đường?
Câu 3: (1đ) Là một học sinh Hà Nội, em cần làm gì để phát huy truyền thống học tập của cha ông ?
ĐÁP ÁN CHẤM 
I.Trắc nghiệm (5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	D


II.Tự luận (5đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2.0)
	* Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì:
- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, chúng cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội.
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc.
* Diễn biến:
- Ngày 20 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng đánh và chiếm thành Hà Nội. Từ đó, chúng nhanh chóng đánh chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định.
* Kết quả:
- Thực dân Pháp chiếm thành công thành Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
	
0,5




0,5



0,5


0,5

	2

	HS giải thích theo ý hiểu của bản thân.

	2,0

	3
	- Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em cần cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta để có tri thức tham gia vào việc xây dựng xã hội lành mạnh, tiến bộ, văn minh, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp…
	1,0



Phê duyệt BGH               Duyệt của Tổ/Nhóm CM                   Giáo viên 



                                                                                                   Trần Thị Kim Liên
























Họ và tên:………………………….          ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Lớp:… ………                                                    Năm Học: 2022-2023
                                                               MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG7
                                                               (Thời gian làm bài: 45 phút )
I.Trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 1: Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu năm nào?
 A.1068                       B. 1070                                    C. 1071                    D.1076
Câu 2: Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám .........................
   A. thể hiện  sự quan tâm đối với việc học hành của toàn dân
   B. thể hiện sức mạnh của Hoàng Tộc
   C. thể hiện sự đoàn kết cảu nhân dân.
   D. Thể hiện sự quan tâm đối với việc học  hành của Hoàng tộc.
Câu 3:  Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào
B. tháng 2 năm 1075              B. tháng 2 năm 1070
C.tháng 3 năm 1076                       D. tháng 3 năm 1078
Câu 4: Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức
A. 12 khoa thi                    B.14 khoa thi                   C. 15 khoa thi              D. 16 khoa thi
Câu 5: Khi Pháp đánh Bắc Kì lần hai,nhân dân Hà Nội và Bắc Kì đã làm gì để chống Pháp?
H. tích cực tham gia phát triển nông nghiệp
I. kết hợp với quân triều đình để tìm chỗ trú ẩn
J. tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của quân giặc
K. cho người đến thăm dò quân giặc
Câu 6: Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào?
B. 1789                    B.1790                        C. 1791                          D.1792
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1( 3đ ): Trình bày âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp ?  
Câu 2.( 3 điểm ): Nêu một vài nét khái quát về sự học Thời Nguyễn? Kể tên một số danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn?
Câu 3: (1đ) Là một học sinh Hà Nội, em cần học tập và rèn luyện như thế nào  để phát huy truyền thống hiếu học  của cha ông ?

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  Mỗi đáp án đúng = 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	D
	A
	B
	 C
	A


  
II. TỰ LUẬN. (7đ)
Câu 1 ( 2 đ)
Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì.
- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê đem 200 quân ra Bắc.
- 20/11/1873 Pháp tấn công Hà Nội. 
- Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân chống Pháp nhưng thất bại.
- Chưa đầy 1 tháng, toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Hồng rơi vào tay Pháp.
Câu 2 (3 đ)
Một vài nét khái quát  (2đ)
- Đời vua Gia Long chỉ có kỳ thi Hương
- Đến 1822, vua Minh Mạng mở khoa thi Hội, thi Đình để lấy Tiến sĩ.
- Đến năm 1829 nhà vua lại cho những người trúng cách, nhưng không cập phân, được đỗ phó bảng. Phó bảng khởi đầu từ đây
-Trước đây cứ 6 năm một khoa thi, nay đổi lại làm 3 năm một khoa, cứ năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì thi Hương; năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội, thi Đình
-Phép thi vẫn theo như đời vua Gia Long. kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa; đệ nhị: thi tứ lục; kỳ đệ tam:thi phú; kỳ đệ tứ: thi văn sách. Trước ai đỗ tam trường, gọi là sinh đồ, ai đỗ tứ trường gọi là hương cống; nay đổi sinh đồ là Tú tài, hương công là cử nhân
Các danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn (1 đ)
Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 19
Cao Bá Quát ( 1808 – 1855),  là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam
- Cao Bá Đạt (1808-1855) là anh sinh đôi với Cao Bá Quát. Năm Giáp Ngọ (1834)
Câu 3 (1đ)
- Ngày nay, học sinh thủ đô luôn cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta để có tri thức tham gia vào việc quản trị xã hội, hội nhập tốt hơn với thế giới về khoa học kĩ thuật...
……………………………………………………………………………………
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